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Hà Nội, năm 2023
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình lưu hành nội bộ của Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU
Optitex là phần mềm kỹ thuật trong ngành may thời trang, cùng với Gerber, Lecctra, Marvelous designer... phần mềm này giờ đang được sử dụng rộng rãi trong các phòng kỹ thuật của các công ty thời trang trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ và tăng hiệu suất công việc cho người cắt rập (pattern maker).

Để đáp ứng được tốc độ thay đổi chóng mặt của xã hội hiện nay, việc áp dụng công nghệ vào làm việc là qui luật tất yếu, nhất là với qui mô sản xuất lớn, vững chắc, hỗ trợ và tăng hiệu suất công việc. Phần mềm giúp thay thế các phương pháp thủ công bằng việc sử dụng công cụ thiết kế để ra rập trực tiếp trên máy tính, nhảy size và giác sơ đồ. Qua đó người học có thể nêu được các tính chất, cỡ số, chi phí và khối lượng vải, do đó tiết kiệm tối đa nguyên liệu, tránh lãng phí trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy, người biên soạn giáo trình giới thiệu những kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng căn bản về nghề, tạo điều kiện cho người học dễ học, dễ hiểu khi mới nhập môn. Từ những kiến thức căn bản này, người học có thể tự rèn luyện và nâng cao tay nghề trong tương lai. 

Giáo trình được biên soạn với thời gian đào tạo 80 giờ và được cấu trúc gồm các nội dung sau:

Bài 1: Giới thiệu phần mềm và các lệnh thiết kế 

Bài 2: Phương pháp nhảy size trên phần mềm Optitex
Bài 3: Phương pháp Giác sơ đồ Optitex Marker
  Bài 4: Thiết kế một số sản phẩm trên phần mềm Optitex
Trong quá trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học và công nghệ phát triển có thể điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiến thức mới cho phù hợp. Trong giáo trình, tác giả có đề ra nội dung  của từng chương để người học củng cố và áp dụng kiến thức phù hợp 

          Mặc dù tác giả đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, bạn đọc để tác giả sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội.


             Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023
Tham gia biên soạn

Chủ biên: Đặng Trang Ngân
MỤC LỤC
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Giới thiệu:

Optitex là phần mềm kỹ thuật trong ngành may thời trang, cùng với Gerber, Lectra, phần mềm này đang được sử dụng rộng rãi trong các phòng kỹ thuật của các công ty thời trang nhằm mục đích hỗ trợ và tăng hiệu suất công việc cho người cắt rập.
Mục tiêu: 
- Trình bày được một số lệnh cơ bản trên window, phương pháp sử dụng PSD và Marker trên phần mềm Optitex
- Nêu được phương pháp sử dụng các nhóm lệnh như: Các cách tạo khung, dựng đường, tạo điểm, chỉnh điểm, tạo chiết, tạo ly, canh sợi,bóc tách chi tiết, ra đường may trên phần mềm;
- Thao tác được các hộp công cụ và các lệnh thiết kế trên phần mềm;

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và tư duy nhạy bén trong thiết kế.
Nội dung chính: 

1. Phương pháp sử dụng PSD và Marker
1.1. Giới thiệu một số lệnh cơ bản trên PSD 12 và Marker

	- Select Tool: Bỏ chọn công cụ
- Point on Contour: Thêm điểm trên đường 
- Dart: Tạo ben hay chiết ly

- Seam: Tạo đường may

     - Draft : Vẽ 


[image: image1.png]Toolbox 2 x

Propertiss | Toolbax

My Favorte Tooks

.. Point on Contour (0)

 Dart (Ctrl+D)

& Seam ()
B oraft (0)





	* Window Tools: Một số lệnh cơ bản trong Window.
- New (Ctrl+ N): Tạo mới

- Open file (Ctrl+ O): Mở file đã có

- Save (Ctrl + S): Lưu file
- Undo( Ctrl+ Z): Trả lại ( lùi lại) bước lệnh đã thực hiện.

- Excel Report: Xuất thông tin chi tiết ra Excel file. Bảng này sẽ có hình ảnh và thông số cho từng chi tiết
- Print( Ctrl+ P): Xuất file ra máy in văn phòng

- Plot( Ctrl+ L): Xuất file ra máy vẽ sơ đồ

- Digitizer: Nhập mẫu
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	* General Tools

- Select tool ( Z): Kết thúc lệnh
- Select Internal (Shift +I): Lệnh chọn đường nội vi
- Delete (Back Space): Xóa điểm, đường nội vi hoặc chi tiết trên màn hình
- Text ( T): Lệnh tạo các dòng ghi chú

- Measure (Ctrl+D) : Lệnh đo thông số.
- Arrange on Working Area (Ctrl + K): Sắp xếp các chi tiết trên vùng làm việc

- Select Segment: chọn đường segment
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1.2. Phương pháp cập nhật và chuyển đổi chi tiết

	* Update Pieces: Cập nhật và chuyển đổi chi tiết
- Replace Old: Trả chi tiết trên vùng làm việc về Piece Window
- Refresh Old: Tạo mới chi tiết trên Piece Window giống chi tiết được lựa chọn dưới màn hình

- Remove Active:  Xóa tạm thời chi tiết đang được chọn
- Save Active as New: Lưu chi tiết đã được chỉnh sửa đồng thời giữ lại chi tiết trước đó 

- Separate Piece: Hiển thị các chi tiết được chọn và ấn các chi tiết còn lại.
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- Swap Piece: Hoán đổi hình dạng của chi tiết trên Piece Window và hình dạng của chi tiết dưới màn hình.

2. Phương pháp sử dụng các nhóm lệnh

2.1. Phương pháp sử dụng các nhóm lệnh tạo điểm và dấu bấm

2.1.1. Point on Contour (O):   [image: image3.png]2, Point on Contour (0)




+ Tạo điểm tùy ý trên đường bao chi tiết hoặc các đường nội vi của chi tiết

+ Thao tác:

·  Chọn lệnh.

· Click chuột trái trên đường bao của chi tiết hoặc đường nội vi. 

· Kết hợp với phím Atl để tạo điểm có khoảng cách xác định. Lúc này hộp thoại

Point Attributes xuất hiện trên màn hình.
- Point Type: cho phép chọn điểm được tạo ra là điểm nhảy size ( Grade) hay điểm cong (Curve)

- Move point along contour : chọn hay bỏ chọn ô này cho phép điểm được tạo ra dọc theo đường hay theo tọa độ điểm.

- Absolute: Tính theo đơn vị thiết kế
- Previous Point: Tính từ điểm đầu của đường ( tính theo chiều kim đồng hồ và tính từ điểm nhảy size tới điểm nhảy size).

- Next Point: Tính từ điểm kế tiếp trên đường

- Proportion: Tính theo phần trăm

+ Điền giá trị vào hộp thoại.
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+ Click chuột phải chọn Select tool ( Z) để kết thúc lệnh
2.1.2. Add Point: 

- Tạo điểm bên trong hay bên ngoài chi tiết, làm biến đổi hình dạng ban đầu của chi tiết theo điểm được tạo

- Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Click chuột trái tạo điểm

+ Click chuột phải chọn Select tool ( nhấn phím Z) để kết thúc lệnh.

2.1.3. Start Point:

- Xác định điểm đầu tiên của chi tiết

- Trước tiên phải thực hiện thao tác làm xuất hiện số thứ tự điểm nằm trên chi tiết nhấn F10. Trong mục Contour Point bỏ chọn mục Number.
- Thao tác :

+  Chọn lệnh

+ Click chuột trái lên điểm. Lúc này trên thứ tự điểm trên chi tiết đã được thay đổi

+ Click chuột phải chọn Select tool ( nhấn phím Z) để kết thúc lệnh.

2.1.4. Preference Point:

- Công cụ này được sử dụng chỉ để tạo thêm các điểm có tác dụng tham khảo. Các điểm này sẽ không được thể hiện khi in, cắt rập

- Thao tác: Chọn lệnh

+ Click chuột trái tại bất kì điểm nào bên trong hoặc bên ngoài chi tiết. Nhấn phím Alt để mở hộp thoại và xác đinh vị trí của điểm tạo ra theo 1 điểm đã được xác định

+ Click phải chọn Select tool ( nhấn phím Z) để kết thúc lệnh.

2.1.5. Notch (N):   [image: image4.png]#) MNotch (N)




- Tạo dấu bầm tùy ý cho chi tiết

- Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Click chuột trái lên đường bao của chi tiết, lúc này dấu bấm sẽ được tạo trên chi tiết

+ Click phải chọn Select tool( nhấn phím Z) để kết thúc lệnh. Mỗi dấu bấm được tạo đều có Properties ( xem phần Properties). 

2.1.6. Notch on Point( Shift +N): [image: image5.png]4y Notch on Point (hift+11)




 - Tạo dấu bấm cho điểm

- Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Click chuột trái lên điểm cần tạo dấu bấm

+ Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( nhấn phím Z).

2.1.7. Add Point to Notches ( Ctrl +Shift + N):  [image: image6.png]T3, Add Paints to Notches (Ctrh-Shift-+1)




	- Tạo các điểm cho tất cả các dấu bấm Sau khi chọn lệnh, xuất hiện hộp thoại

- All Pieces in the File: tạo cho tất cả các chi tiết trong file hiện hành
- All Pieces on Working Area : Tạo cho tất cả các chi tiết đang nằm trong cùng một vùng làm việc
- All selected Pieces: Cho tất cả các chi tiết được chọn
Current Piece only. Chỉ tạo cho chi tiết đang được chọn
-  Chọn Ok để thực hiện lệnh.
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2.1.8. Button( Ctrl+ Alt+ B): [image: image7.png]@) Button (Ctrl+Al+B)




Tạo nút (cúc hoặc khuy)
Thao tác: - Chọn lệnh

Click chuột trái tại vị trí tạo nút.

Với mỗi núc được tạo thành đều có Properties

Name : tên cúc
Radius : bán kính
Location : vị trí tâm của cúc (X,Y)
Duplicate : số lượng cúc sẽ được tạo ra thêm.
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2.1.9. Line of Buttons: [image: image9.png]%, Line of Buttons




Tạo đường  nút (cúc)
- Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Xác định điểm đầu cho đoạn
+ Xác định điểm cuối cho đoạn

- Xuất hiện bảng hội thoại, điền thông số cho bảng;

Number and Placement of buttons: Số và vị trí nút trên đoạn thẳng
* Along Line : số nút trên đoạn thẳng
* Before line: phía bên trên(trước)của đoạn
* After line : phía bên dưới(sau) của đoạn
* Distance: khoảng cách giữa các nút
Size: gán cho size nào thì chọn size đó
* On first point : nút sẽ được tạo từ điểm đầu mút.
* On last point : các nút sẽ được tạo từ điểm cuối cùng Plotting and Cutting time: Thời gian in và cắt

- Before the External Contour: Trước đường bao của chi tiết. After the External
 -  Contour: Sau đường bao của chi tiết.
- Radius: Bán kính nút

- Command: yêu cầu đối với núc khi in, cắt rập

[image: image10.jpg]] e

venly distribute Buttons Alon ine

e

| ClonFistpan. CJ0nLastPoit

Buton Atbutes

Plotig e i e Rois
©Beloe e EremalCotou (05 ]
O Afterthe Extema Cortour e
Too Numbeu oy Nane Obn
[ Om
ooa
Nane e
[ OMore

Orentaion

@Regis Oletnp  ORihiOrh,




[image: image347.png]tttttttttttttttt




2.1.10. Add Lines: 

	Thêm các đoạn đứt khúc thẳng hàng

- Thao tác: 

+  Chọn lệnh

+ Xác định điểm đầu cho đoạn.

+ Xác định điểm cuối cho đoạn

- Xuất hiện bảng hội thoại, điền thông số cho bảng

- Number : số đoạn sẽ được tạo ra
- Distance: khoảng cách từ điểm đầu mút đến điểm cuối cùng.
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- Line Length: độ dài của từng đoạn nhỏ
- Blank Length: độ hở giữa các đoạn nhỏ

- Điền giá trị vào hộp thoại, nhấn Ok để thực hiện lệnh

- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.
2.1.11. Circle ( Ctrl+ Alt+ C: [image: image12.png](%) Circle (Cerb-Alt+C)




- Tạo vòng tròn
- Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Chọn một điểm làm tâm của đường tròn, sau đó di chuyển chuột trái để lấy bán kính của đường tròn

+ Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( nhấn phím Z).

- Muốn thay đổi thông số của đường tròn, nháy đúp chuột trái vào vòng tròn, hiện ra của sổ “Properties”.

- Tại cửa sổ này ta có thể thay đổi thông số của đường tròn.
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2.1.12. Circle 3 Points[image: image14.png]{€g) Circle 3 Points




Tạo đường tròn qua 3 điểm

- Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Click chuột trái chọn điểm đầu tiên, chọn điểm thứ hai và chọn điểm thứ ba tùy ý

- Sau khi vẽ được đường tròn ,muốn thay đổi thông số của đường tròn ta làm tương tự như lệnh vẽ đường tròn

- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh ( Z)
2.2. Các nhóm lệnh di chuyển và xoay lật

2.2.1. Move Along    [image: image15.png]&, Move Along (Shift-+1)




Di chuyển điểm dọc theo đường bao của chi tiết

Thao tác: - Chọn lệnh

- Chọn điểm cần di chuyển, di chuyển theo hướng tùy ý trên đường bao của chi tiết. Muốn hiện bảng thông số nhấn “Alt” trước khi nhả chuột và điền thông số di chuyển cho điểm. Muốn di chuyển điểm ra ngoài chi tiết trước khi nhả chuột nhấn phím Shift, lúc này điểm di chuyển sẽ được di chuyển ra ngoài chi tiết

- Click phải chuột chọn Select tool ( Z) kết thúc lệnh.
2.2.2. Move Proportional (Ctrl + M): [image: image16.png]Move proportional (Ctri+1)




Di chuyển tập hợp các điểm tương ứng.
Lệnh này nhận 2 điểm làm trục cố định

Lệnh này có thể gây ra sự biến dạng hình của khối tập hợp điểm.

 Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu của khối tập hợp điểm cần thay đổi

+ Chọn điểm cuối của khối tập hợp điểm cần thay đổi (chọn theo chiều kim đồng hồ)

+ Chọn một điểm bên trong của các điểm vừa chọn rồi di chuyển điểm đó theo hướng tùy chọn

+ Nhấp và giữ chuột trái để di chuyển tập hợp điểm theo một đường cong mới

+ Click phải chọn Select tool( Z) kết thúc lệnh
2.2.3. Move Fixed segment(Move parallelly)
          ( Ctrl+ Shift+ M): [image: image17.png]! Move Fixed seament (Move,
Parallelly) (Ctri+Shift+M)



 
- Di chuyển song song

- Lệnh này nhận 2 điểm làm trục cố định

- Khi dung lệnh này không gây ra sự biến dạng của đường đã chọn.

 Thao tác:

+ Chọn lệnh,

+ Chọn điểm đầu của khối tập hợp điểm cần thay đổi

+ Chọn điểm cuối của khối tập hợp điểm cần thay đổi

+ Chọn một điểm bên trong của các điểm vừa chọn rồi di chuyển điểm đó theo hướng tùy chọn.

+ Nhấp chuột trái để di chuyển tập hợp điểm theo một đường cong mới.

2.2.4. Move Points ( Ctrl+ Alt+ M): [image: image18.png]$ Move Points (Ctrl+lt-+t1)




- Di chuyển cùng lúc nhiều điểm (với tọa độ từng điểm) Trước tiên phải thực hiện thao tác làm xuất hiện các số của điểm. Trên thanh Menu, chọn view, chọn view & selection ( F10).xuất hiện thanh công cụ view & selection bên trái màn hình.
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Bỏ chọn tại điểm Number trong mục Contour point. Sẽ xuất hiện các số đánh dấu (tên) của mỗi điểm.
Chọn đánh dấu X vào Number trong mục contour point, các con số đánh dầu sẽ ẩn đi
Chọn đánh dấu X vào Number trong mục contour point, các con số đánh dầu sẽ ẩn đi
Thao tác:

- Chọn điểm đầu tiên trong tập hợp điểm cần di chuyển

- Chọn điểm cuối của tập hợp điểm cần di chuyển.

- Chọn  một  điểm  bất  kì  bên  trong  của  các  điểm  vừa  chọn  rồi  kéo, di  chuyển  điểm  đó. Sau  khi  nhả trái chuột  ta  sẽ  thấy xuất  hiện  một bảng thông số về tọa độ của các điểm với các tên (bằng số) của nó.
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Sau khi thay đổi giá trị tọa độ tương ứng với từng điểm.

+ Chọn preview để kiểm tra lại
+ Chọn reset để trả về giá trị ban đầu, muốn tạo thêm một đường ngoại vi mới thì chọn” Create new contour”.Đồng ý với sự thay đổi nhấn “ok”, không đồng ý thì nhấn “Cancel”hoặc hủy lệnh 

2.2.5. Multi Move (Q): [image: image21.png]i ki pove (Q)





Di chuyển nhiều điểm cùng một lúc( tăng rập). 

Thao tác: 

+  Chọn lệnh

+ Di chuyển chuột vẽ đường bao bao tất cả các điểm cần di chuyển.Chọn một điểm trong các điểm vừa mới chọn, kéo di chuyển theo hướng tùy ý. Kết hợp với phím Alt để di chuyển tất cả các điểm với một khoảng cách xác định

Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh ( hoặc nhấn phím Z).

2.2.6. Move Sub- segment:   [image: image22.png]Qe SLibrceqment:




Di chuyển đoạn nằm giữa hai điểm cố định 

Thao tác: 

+ Chọn lệnh
+ Chọn 2 điểm định vị cho đoạn cố định

+ Chọn 2 điểm bên trong đoạn vừa chọn ( đoạn này sẽ không thay đổi kích thước trong quá trình di chuyển)

Kéo di chuyển đoạn định vị theo hướng tùy ý.

2.2.7. Rotate Sub-segment:  [image: image23.png]$/, Rotate Sub-segment.




- Xoay các điểm nằm giữa 2 điểm cố định

- Thao tác: 

+ Chọn 2 điểm làm điểm cố định cho đoạn cần xoay

+ Chọn 2 điểm bên trong làm đoạn cố định cho điểm cần xoay, sau đó xoay 2 điểm này theo hướng tùy ý.

2.2.8. Move Piece: [image: image24.png] Move Piece.
oy Move i




Di chuyển chi tiết 
Thao tác: 

- Chọn lệnh.
+ Chọn chi tiết cần di chuyển,giữ chuột trái kéo thả chi tiết bất cứ nơi nào trên màn hình. Có thể sử dụng phím “cách” trên bàn phím.

2.2.9. Move Piece on Piece: [image: image25.png]5\, Move Piece on Piece.





Di chuyển chi tiết này chồng lên chi tiết khác

Thao tác:
+  Chọn lệnh

+ Chọn một điểm trên chi tiết thứ nhất, chọn một điểm trên chi tiết thứ 2, xuất hiện bảng hội thoại.

- To Previous Point: theo hướng của điểm đầu To Next Point: theo hướng của điểm thứ hai
- Flip Moving Piece: Lật theo hướng di chuyển chi tiết
Apply: Đồng ý với hướng đã di chuyển.

Close: Đóng hộp thoại Move Piece on Piece
- Nếu chọn Yes chi tiết sẽ trả về vị trí ban đầu. Nếu chọn No, chi tiết sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại.

[image: image26.jpg]Move Piece on Piece
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- Apply: Đồng ý với hướng đã di chuyển. Close: Đóng hộp thoại Move Piece on Piece
- Nếu chọn Yes chi tiết sẽ trả về vị trí ban đầu. Nếu chọn No, chi tiết sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại.

[image: image27.jpg]jou wank o placement?





2.2.10. Move or Copy internal (I):  [image: image28.png]£ Move or Copy internal (I}




Di chuyển hoặc copy đường nội vi
Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Chọn đường nội vi cần di chuyển và kéo nó tới vị trí cần thay đổi

+ Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( nhấn phím Z). 
2.2.11. Walk( W): [image: image29.png]S walk (w)




So rập (kiểm tra độ ăn khớp của rập)

Thao tác: 

+ Chọn lệnh.

+ Chọn một điểm trên chi tiết 1, chọn một điểm trên chi tiết 2, sau đó bấm trái chuột theo đường bao của một trong 2 chi tiết.

+ Sau khi thực hiện xong, nhấn phím “Z” hoặc chữ “End”( trên bàn phím) hoặc nhấp phải chuột chọn select tool để kết thúc lệnh

Khi hủy lệnh chọn “Yes” để trả chi tiết về vị trí ban đầu. Chọn “No” để giữ nguyên vị trí của 2 chi tiết.

2.2.12. Align Point (G): [image: image30.png]:%, Align Points (G)





Sắp xếp các điểm thẳng hàng(chỉnh, canh điểm).

Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu và điểm cuối để định vị cho đoạn thẳng có chứa các điểm cần sắp xếp.

- Xuất hiện bảng hộp thoại Align point
* fist : điểm đầu

* Last: điểm cuối

- All points : tất cả các điểm By
- Angle : Canh theo góc
- Horizontal: canh theo phương nằm ngang Vertical: canh theo phương thẳng đứng.

- Align all between selected points: canh tất cả các điểm bên trong
Cancel : hủy lệnh.
[image: image31.jpg]



2.2.13. Align Vertical: [image: image32.png]o in vertical




Canh theo phương đứng(sắp xấp các điểm theo phương thẳng đứng)

Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Chọn một điểm làm trục theo phương thẳng đứng

+ Chọn các điểm muốn di chuyển. Các điểm mới chọn này sẽ thẳng hàng theo phương thẳng đứng của điểm đầu tiên

2.2.14. Align Horizontal: [image: image33.png]75, Align Horizontal




Canh theo phương ngang (sắp xếp các điểm theo phương ngang). 

Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Chọn một điểm làm trục nằm ngang

+ Chọn các điểm muốn di chuyển theo phương ngang của trục. Các điểm mới chọn này sẽ thẳng hàng theo phương ngang của điểm đầu tiên

2.2.16. Align by Line:   [image: image34.png]s Align by Line.




Canh theo đoạn ( Sắp xếp các điểm theo đoạn) 

Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu của đoạn

+ Chọn điểm cuối cho đoạn

+ Chọn các điểm cần di chuyển theo hướng đoạn đã chọn

Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( nhấn phim Z )

2.2.17. Grade Notch: [image: image35.png]Grade Notch





Di chuyển dấu bấm

- Sau khi chọn lệnh, click đúp chuột trái vào dấu bấm cần di chuyển, xuất hiện hộp hội thoại

    + Sizes : tên size Color : màu của size

    + Distance : khoảng cách sẽ dịch chuyển cho các size 
    + Dịch sang phải là số +

    + Dịch sang trái là số -
	4. Apply: thực hiện lệnh

5. Reset: trả về giá trị ban đầu.

6. Close: đóng, kết thúc lệnh

	


[image: image36.png]Grade Notch





2.3. Các nhóm lệnh xoay lật

2.3.1. Rotate Piece (R): [image: image37.png]G Rotats Pisce (R)




	Xoay chi tiết quanh một điểm

Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Chọn một điểm bất kỳ làm tâm xoay, giữ trái chuột và xoay theo hướng

- Tại bảng Angle of Rotation, điền các thông số như
+ Angle: góc quay tùy chọn, có thể chọn góc ở các nút bên dưới
	


[image: image348.png]Distane




+ Distance : khoảng cách.

Click vào nút OK để chi tiết xoay theo đúng góc chọn.

Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (phím).

2.3.2. Rotate Contour or Text: [image: image38.png]o2 Rotats Contour or Tex
5% Rotate Contour or Text




	- Xoay đường Contour (đường bao) hoặc xoay đoạn văn bản.

- Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Chọn một đoạn đường bao bất kỳ của chi tiết, xoay theo hướng tùy ý (hoặc điền thông tin vào bảng thông số)

- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh hoặc nhấn phím Z
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2.3.3. Rotate:    [image: image39.png](O Rotate




* Xoay chi tiết
Thao tác: 

- Chọn chi tiết cần xoay.

- Chọn Rotate trên thanh công cụ. Xuất hiện bảng thông số

Angle : góc xoay.

Rotate left : Xoay trái
Rotate right: xoay phải
Piece: cả chi tiết
Selected Internals : xoay đường canh sợi
Piece over Baseline: chỉ xoay chi tiết, không xoay đường canh sợi.
- Click vào nút Rotate Left để xoay chi tiết về hướng bên trái, Rotate Right để xoay chi tiết về hướng bên phải

- Tắt hộp thoại để kết thúc lệnh.

2.3.4. Rotate Segment:   [image: image40.png]G, Rotate Segment




Xoay đọan (trên đường contour, hoặc đường nội vi) xung quanh một điểm.

Thao tác: - Chọn lệnh.

- Chọn một điểm tùy ý làm tâm xoay,

- Chọn điểm đầu của đoạn cần xoay,

- Chọn điểm cuối của đoạn cần xoay,

- Chọn một điểm bất kỳ bên trong đoạn vừa chọn và xoay theo hướng tùy ý. Lúc này hộp thoại Angle of Rotate:
Angle: góc xoay.

Distance: Khoảng cách xoay
- Chọn OK trong trường hợp điền góc xoay vào Angle hoặc khoảng cách xoay Distance

- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (phím Z).

[image: image41.png]Angle of Rotation
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2.3.5. Rotate to Horizontal:    [image: image42.png]C Rotate to Horizontal (-)




- Xoay chi tiết theo phương ngang
Thao tác: 

+ Chọn điểm đầu cho đoạn cần xoay

+ Chọn điểm cuối của đoạn cần xoay.

+ Chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z).
Giữ “Shilf” trước khi chọn điểm thứ 2 thì sẽ xoay theo phương

đứng.
2.3.6. Rotate to Vertical  (Shift + -):  [image: image43.png]| |C Rotate to Vertical (Shift-+-)




- Xoay chi tiết theo phương thẳng đứng. Thao tác: - Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu cho đoạn cần xoay

+ Chọn điểm cuối của đoạn cần xoay

Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Phím Z).

*Giữ “Shilf” trước khi chọn điểm thứ 2 thì sẽ xoay theo phương ngang.

2.3.7. Rotate CW( ]): [image: image44.png]S, Rotete cw ()




Xoay vuông góc “theo”chiều kim đồng hồ Thao tác: - Chọn chi tiết cần xoay.

Click chọn lệnh, chi tiết sẽ tự động xoay vuông góc theo chiều kim đồng hồ

2.3.8. Rotate CCW( [ ):  [image: image45.png]3| Rotate ccw ()




Xoay vuông góc “ngược”chiều kim đồng hồ. Thao tác: - Chọn chi tiết cần xoay

Click chọn lệnh, chi tiết sẽ xoay vuông góc ngược chiều kim đồng hồ.

2.3.9. Flip Horizontally( Shift + = ):
2.3.10. Lật chi tiết (đường nội vi) đối xứng theo phương dọc. Thao tác:

	- Chọn chi tiết cần lật ( đường nội vi). Click chọn lệnh, chi tiết ( đường nội vi ) sẽ lật đối xứng theo chiều dọc.
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2.3.11. Flip Vertically (=)

Lật chi tiết ( đường nội vi) đối xứng theo phương ngang.

Thao tác: - Chọn chi tiết( đường nội vi) cần lật theo phương ngang.

Click chọn lệnh, chi tiết( đường nội vi) sẽ lật đối xứng sang phương ngang.

2.3.12. Flip Along (Ctrl + =):

- Lật chi tiết ( đường nội vi) đối xứng theo một đường thẳng. Thao tác: - Chọn lệnh

- Click chọn đường làm trục đối xứng.

- Click chọn chi tiết ( đường nội vi) cần lật, chi tiết( đường nội vi) sẽ lật đối sứng theo đường đã chọn. Đối với đường nội vi: muốn lật đường đối xứng theo trục đồng thời vẫn giữ lại đường nội vi ban đầu thì sau khi chọn đường làm trục đối xứng nhấn phím “ Ctrl” rồi chọn đường cần lật. Lúc này sẽ có 2 đường nội vi đối xứng nhau qua một trục.

- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z).
2.3.13. Text Direction:
Lật dòng ghi chú theo một đường cho trước. Thao tác: - Chọn lệnh

Chọn đường

Chọn dòng ghi chú, lúc này dòng ghi chú sẽ lật theo đã chọn.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (phím Z).

2.4. Các nhóm lệnh về bóc tách, lật đối xứng và cắt chi tiết [image: image46.png]Build & Cut




2.4.1. Join Pieces( J): [image: image47.png](X3 Join Pieces (3)




- Kết nối hai chi tiết thành một chi tiết.

Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Chọn một điểm cần nối trên chi tiết 1

+ Chọn một điểm Cần nối trên chi tiết 2. Xuất hiện bảng hội thoại Change - - Direction: thay đổi hướng đang hiển thị.

Delete Seam: xóa đường may
Move Pieces alongside only: chỉ ghép 2 chi tiết lại với nhau nhưng không nối 2 chi tiết thành một.
- Chọn OK để thực hiện lệnh nối hai chi tiết.

- Chọn Select tool để kết thúc lệnh (phím Z).
[image: image48.png]



2.4.2. Cut Piece (C): [image: image49.png]| 3¢ Cut Piece (C)




Cắt chi tiết

Thao tác: - Chọn lệnh

Chọn một điểm làm đầu đường cắt

Chọn điểm cuối. Nếu muốn cắt theo đường cong tự do thì sau khi chọn điểm đầu nhấn phím “ Shift” vẽ đường cong muốn cắt theo. Xuất hiện bảng hội thoại
Do you want to align cutting by base size: bạn muốn cắt theo size cơ bản không?
[image: image50.jpg]



- Bảng tạo đường may cho đường vừa cắt
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*Start Seam : tạo đường may cho điểm đầu

*End Seam: tạo đường may cho điểm cuối

*Corner Seam: góc đường may

*Seam width: độ rộng đường may.

*Variable: Biên

*Keep Grading: giữ điểm chính
- Click chọn OK

- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh ( phím Z).

Cut along internal ( Ctrl + Shift + C):
2.4.3. Cut along internal ( Ctrl + Shift + C): [image: image51.png])] Cut along internal (Ctri+Shift-+C)




- Cắt theo đường nội vi (đường nối với đường ba).

 Thao tác:

+ Chọn lệnh.

+Chọn đường nội vi cần cắt, hiện ra bảng tạo đường may, điền thông số vào bảng

+ OK
Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z).
2.4.4. Fold Out ( Ctrl + Shift +F): [image: image52.png](Y] Fold Out (Ctr+Shift+F)




- Mở chi tiết

Thao tác:
+ Chọn lệnh: 

+ Chọn trục đối xứng

+ Click Chọn đường nội vi muống mở ra ngoài.

+ Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z)
2.4.5. Fold In ( Shift + F):  [image: image53.png]‘ (2f Fold In (Shift+F)




Gập chi tiết
Thao tác:

- Chọn lệnh

- Chọn điểm đầu cho trục đối xứng, chọn điểm cuối cho trục đối xứng. Sau khi chọn xong trục phần bên ngoài sẽ tự lật vào bên trong.

Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (phím Z)

2.4.6. Point to Point Fold: [image: image54.png]| [, Paint to Point Fold




Gập chi tiết theo điểm. Thao tác:

+  Chọn lệnh

+ Click chọn điểm đầu, click chọn điểm thứ hai, lúc này trên rập 2 điểm này được gập vào nhau.

+ Click phải chọn Select tool kết thúc lênh,( Z).
2.4.7. Build Piece ( B):  [image: image55.png]Ty Buid Piece (&)




Bóc, tách chi tiết theo khối. Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Click chọn vào các khốí cần bóc tách

+  Click chọn vào khối một lần nữa để thực hiện lệnh. Chi tiết sẽ được tạo ra.

Chọn Select tool để kết thúc lệnh (Z). Đưa chi tiết ra ngoài.
2.4.8. Trace Segments (Ctrl + B): [image: image56.png]| (B Trace
segment
ts (CtrHB)




Bóc, tách chi tiết theo đường. Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn lần lượt các đường cần bóc tách, sau khi kết nối thành một đường bao kín nhấn

- “Yes” để đồng ý thực hiện lệnh.

- “No”để hủy lệnh.

Click phải chọn Select tool kết thúc lệnh (Z) 
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2.4.9. Trace Piece ( Ctrl+ Shift+ B): [image: image58.png](T Trace Piece (Ctri+Shift+8)




Bóc phần chung của hai chi tiết chồng lênh nhau.

Thao tác: 

+ Chọn đường thứ nhất của chi tiết thứ nhất (chi tiết đang được chọn).

+ Chọn đường thứ 2 của chi tiết thứ 2, sau đó click trái chuột vào khoảng trồng ở giữa phần chung của 2 chi tiết chồng lên nhau, lúc này chi tiết mới là phần chung của 2 chi tiết được tạo thành.

2.4.10. Build Zone (Ctrl+ Shift+ Z): [image: image59.png](12) Buid Zone (Ctrl+5hift+Z)




- Bóc, tách chi tiết có sự liên kết theo khố. Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Nhấp chuột trái hai lần liên tiếp vào khối cần bóc.

+ Vào Properties của chi tiết nhấp chọn “ Create”
Một chi tiết mới sẽ được tạo ra. Tạo chi tiết theo cách này có thể giúp ta thay đổi chi tiết gốc thì chi tiết mới tạo ra cũng tự động thay đổi theo.
Kết thúc lệnh (Z).
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[image: image61.jpg]



2.4.11. Trace Zone (Shift+ Z):   

Bóc, tách chi tiết có sự liên kết theo đường. Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Chọn lần lượt các đường cần bóc tách, sau khi kết nối thành một đường bao kín nhấn

+ Vào Properties của chi tiết nhấp chọn “ Create”

Một chi tiết mới sẽ được tạo ra. Tạo chi tiết theo cách này có thể giúp ta thay đổi chi tiết gốc thì chi tiết mới tạo ra cũng tự động thay đổi theo.
Kết thúc lệnh (Z).

2.4.12. Swap Zone Segment:

Cho phép thay đổi đường bao của Zone đã được tạo ra trong khối chi tiết có các đường nội vi có cùng điểm đầu và điểm cuối. Thao tác: 

+ Chọn lệnh
+ Chọn vào đường của Zone muốn thay đổi, chọn vào đường thứ hai( hai đường này có cùng điểm đầu và điểm cuối). Vào Properties của chi tiết nhấp chọn  “Create” một chi tiết mới sẽ được tạo ra có đường bao thay đổi là đường đã chọn. Kết thúc lệnh.

2.5. Các nhóm lệnh về mở đối xứng chi tiết 

Half Symmetry:      [image: image62.png]Half Symmetry




2.5.1. Set Mirror Line (Ctrl + Alt+ H):       [image: image63.png]£y Set Mirror Line (Ctrl+Alt+H)




Tạo đường gấp đôi. Thao tác:
+ Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu và điểm cuối cho đường gấp đôi. Chi tiết sẽ tự động mở đối xứng qua đường này. Ta có thể chỉnh sửa thay đổi trên cả phần chi tiết mới được tạo ra

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.
[image: image352.png]Disable tis diakog





2.5.2. Set Half (H):   

Lệnh mở đối xứng qua một trục. Thao tác:

+  Chọn lệnh.

+ Chọn 2 điểm để thiết lập trục đối xứng, chi tiết sẽ tự động mở đối xứng qua trục đó.Với lệnh này ta không thể chỉnh sửa được phần chi tiết mới được mở. Vì đó chỉ là phần chi tiết ảo.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.

2.5.3. Open Half (Shift + H):  [image: image64.png]Xy Open Half (shift+H)




Chuyển phần đối xứng ảo thành đối xứng thật. Thao tác:

 - Chọn lệnh.

+ Chọn chi tiết có phần ảo mà ta cần chỉnh sửa. 

+ Chọn lệnh “Open Half”hoặc bấm tổ hợp phím shift và H. Phần ảo của chi tiết mới được mở ra, vì đó chỉ là phần chi tiết ảo

2.5.4. Half (Ctrl +H):  
[image: image65.png]I Close Half (Ctri+H)




Đóng phần đối xứng vừa mở

Thao tác: - Chọn chi tiết muốn đóng đối xứng thật

Chọn lệnh Close Half
2.6. Đường canh sợi

2.6.1. New Baseline (Ctrl+ /):  [image: image66.png][y Mew Baselne (Ctri+)




Tạo đường canh sợi mới đối với những chi tiết có đường canh sợ chưa phù hợp về chiều dài. Thao tác:

+ Chọn chi tiết

+ Chọn lệnh, lúc đường canh sợ của chi tiết sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

2.6.2. Rotate to Baseline (Shift+ /):  [image: image67.png]C. Rotate to Baseline (Shift+/)




Xoay chi tiết theo đường canh sợi đối với chi tiết có hướng đi chưa đúng theo chiều canh sợi. Thao tác: 

+ Chọn chi tiết.
+ Chọn lệnh, lúc này chi tiết sẽ được xoay đúng theo hướng của đường canh sợi.

2.6.3. Baseline Direction( / ):   [image: image68.png]= Baseline Direction (/)




Xoay đường canh sợi theo hướng tùy chọn. Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu và cuối của đường mà đường canh sợi sẽ song song. Đường canh sợi sẽ tự động xoay song song theo hướng của đường đã chọn.

+ Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.( Z)
2.6.4. Baseline Perpendicular: 

[image: image69.png]1, Bassine Perpendicular




Xoay đường canh sợi vuông góc với một đoạn vừa chọn. Thao tác:
+ Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu và cuối của đường mà đường canh sợi sẽ vuông góc, lúc này đường canh sợi sẽ tự động xoay vuông góc với đường đã chọn.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (Z).

2.7. Các lệnh về đường may: Seam   [image: image70.png]Seam




2.7.1. Seam( S): [image: image71.png]Seam (5)




Tạo đường may:
 Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường cần tạo đường may. Hộp thoại Seam Attributes xuất hiện: Start Seam: kiểu đường may cho điểm đầu.
+ End Seam: kiểu đường may cho điểm cuối của đường. Corner Seam: kiểu đường may các góc của đường
+ Seam Width: Độ rộng của đường may. Variable: Thiết lập giá trị khác cho đường may
+ Set last width: Thiết lập giá trị khác cho điểm cuối của đường Last width: Giá trị đường may của điểm cuối.

- Nhập giá trị đường may rồi nhấn OK

- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.( Z).
2.7.2. Remove Seam ( Shift + S): [image: image72.png]Y Remove Seam on Segment (Ctrl+Shift-+Alt+5)




Xóa đường may

Thao tác: 
+ Chọn chi tiết cần xóa đường may
+ Chọn lệnh, khi đó đường may trên chi tiết sẽ được xóa.
2.7.3. Remove Seam on Segment ( Ctrl+ Shift+ Alt+ S): 

[image: image73.png]Y Remove Seam on Segment (Ctrl+Shift-+Alt+5)




Xóa một đoạn đường may. Thao tác:
+ Chọn lệnh
+  Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường muốn xóa đường may, khi đó đường may của đường được chọn sẽ bị xóa.

+ Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (Z).
2.7.4. Cut Seam Angle:  [image: image74.png][ cutse
eam Angle.




- Cắt đường may tại các góc.

Thao tác: 
+ Chọn lệnh
+ Chọn một điểm tại góc chi tiết, Chọn hai điểm trên đường may tại góc đó

+ Đoạn đường may tính từ số 2 đến số 3 trên hình vẽ sẽ bị xóa.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
[image: image75.png]



2.7.5. Coppy Seam và Paste sea:   
[image: image76.png]& Copy Seam



   [image: image77.png][Sy Paste Seam




- Sao chép đường may, Dán đường may

Thao tác:

+  Chọn lênh Copy Seam để sao chép đường may

- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường cần sao chép đường may( lúc này trên phần mềm tự động chọn lệnh Paste Seam cho phép ta lựa chọn đường cần dán đường may mà không cần phải chọn lệnh).

- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường cần dán đường may.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z). 
2.7.6. Replicate Seam:   [image: image78.png][ Repiicate seam




Cắt đường may.

Thao tác: 

+  Đặt đường may hai chi tiết chồng lên nhau, ít nhất phải có 2 điểm chung.

+ Chọn lệnh “replicate seam”

+ Chọn 2 điểm chung của đường may theo chiều kim đồng hồ, khi đó góc của đường may sẽ bị cắt bớt cho phù hợp với đường may của chi tiết kia.

[image: image79.png]


[image: image80.png]


Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z). 
[image: image81.png]



2.7.7. Match Seam: [image: image82.png][y Match ssam




Di chuyển chi tiết này chồng lên chi tiết khác để kiểm tra và chỉnh sửa cho đường may. 

Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Chọn một điểm trên chi tiết 1, chọn điểm thứ 2 trên chi tiết 2. Sau khi 2 chi tiết được ghép lại với nhau, xuất hiện bảng hội thoại“Move Piece on Piece”

Aligned Direction: hướng liên kết

- To Previous Point: ghép tại điểm đầu. 

- To next Point: ghép tại điểm kế tiếp Moving

- Piece: dịch chuyển chi tiết

- Flip moving piece: thay đổi lại hướng ghép

- Open this dialog without alt button: mở hộp thoại bằng phím “Alt” khi thực hiện lệnh.

Apply: áp dụng lệnh cho chi tiết. Close : đóng kết thúc lệnh

Chọn 2 điểm chung của đường may theo chiều kim đồng hồ, khi đó góc của đường may sẽ bị cắt bớt ( tăng thêm) cho phù hợp với đường may của chi tiết kia. Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (Z)
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2.7.8. Seam segment: Tạo đường may theo đoạn thẳng:

	Chọn lệnh, chọn đoạn thẳng cần tạo đường may, sẽ xuất hiện bảng bên cạnh
Sau đó điền thông số đường may muốn tạo vào. Bấm “ok”.
	


2.7.9. Convert internal to seam: đổi đường nội vi bên trong thành đường may. 
Chọn lệnh, chọn đường nội vi cần chuyển. [image: image84.png]Darts & Pleats




2.8. Nhóm lệnh tạo ben, ply: Darts and Pleats: 

2.8.1. Dart ( Ctrl+ Alt+ D): [image: image85.png]) Dart (Ctrl+Al+D)




	Tạo Pen

[image: image354.png]


Thao tác:

+ Chọn lệnh

+  Tạo 2 điểm làm chân pen, kéo và vẽ chọn đỉnh pen.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh ( Z).

Click đúp chuột trái vào đỉnh pen ta có thể điều chỉnh một số thông số cho pen ở tại Properties như:

Depth : độ sau của pen

 Width : độ rộng của pen 

Overlap: chồng

*none: không chồng

*cw : chồng ra bên ngoài

*ccw : chồng vào phía bên trong.

Name : tên của pen

Location: vị trí

Trục X

Trục Y

Equal for all sizes : thực hiện cho tất cả các size.
	


2.8.2. Add Fullness: [image: image86.png]‘Add fulness.





- Tạo ly qua 2 điểm nằm trên đường bao.(tạo độ xòe cho váy)

Mở độ xòe rộng của ly, Độ xòe của ly có thể được thêm song song, hoặc xoay theo góc. Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Chọn điểm mở ly đầu trên đường bao cuả chi tiết.

+ Chọn điểm mở ly thứ hai trên đường bao của chi tiết( lưu ý hai điểm không được nằm trên cùng 1 đường). Khi đó hộp thoại Open Fullness Option xuất hiện xác định giá trị điểm đầu điểm cuối của ly và số lượng được tạo ra song song hay theo góc.

- Distance from opening point: Độ rộng của ly tại điểm thứ nhất CW: Độ rộng của ly mở theo chiều kim đồng hồ.

- CCW: Độ rộng cuả ly mở ngược chiều kim đồng hồ

- Distance from pivot point: Độ rộng của ly tại điểm thứ hai Angle: góc

- Dashed Lines: Hiển thị đường ly là đường nét đứt

- Number: Số lượng của ly được tạo ra

- Distance: Khoảng cách giữa các ly được tạo ra tính từ điểm đầu tiên. Variable

- Distance: Khoảng cách giữa các ly tính từ điểm thứ hai.

- Distribute slash lines CCW: hướng mở của các ly theo chiều kim đồng hồ

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.

2.8.3.  Dart by Pivot: [image: image87.png]«p- Dart by Pivat.




Tạo pen bởi các điểm cố định có sẵn
Sử dụng lệnh này để tạo ra pen dựa vào 2 điểm xác định của đường viền trong khi các phần còn lại của đường viền vẫn không thay đổi.

*Lưu ý: không nên tahy đổi độ rộng, hoặc đóng pen tạo ra với công cụ này bằng cửa sổ thuộc tính của pen. Nếu sự thay đổi là cần thiết, ta sử dụng công cụ” Close Dart By Pivot Points” hoặc “Edit Dart By Pivot Points”.

Thao tác:

+ Chọn lệnh.

+ Chọn điểm chân pen dọc theo đường viền bên ngoài ( điểm 1)

+ Chọn điểm đỉnh pen tại vị trí bên trong chi tiết.(điểm 2)

+ Chọn điểm cố định đầu tiên trên đường bao quanh.(điểm 3)

+ Chọn điểm thứ 2 dọc theo đường viền bên ngoài (điểm 4)

+ Kéo chuột để mở pen, xuất hiện bảng hộp thoại:” Create dart by pivot points”

Angle: góc giữa đỉnh và chân pen
Distance: Khoảng cách giữa đỉnh và chân pen nằm trên đường viền bao. Khoảng cách này không phải là độ sâu của pen mới được tạo ra mà là độ sâu ban đầu, tại thời điểm ta tiến hành chọn điểm đỉnh pen(tức là tại bước 3)

Width: độ rộng của pen
Depth: độ sâu của Pen
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2.8.4. Edit Dart by Pivot: [image: image88.png]1 Edit Dart by Pivat




Chỉnh sửa pen:
Sử dụng lệnh này để chỉnh sửa lại thông số cho pen mà không làm thay đổi thông số của các đoạn đường bao chi tiết

Thao tác: 
+  Chọn công cụ Edit Dart By Pivot Points tool trên thanh công cụ Toolbox

+ Chọn pen bằng cách bấm trái chuột vào tâm đỉnh pen.

+ Chọn điểm đầu tiên của trục dọc theo đường viền, chọn các trục điểm là theo chiều kim đồng hồ.

Chọn điểm thứ 2 dọc theo trục đường viền. Điền thông số chiều rộng và chiều sâu cho pen vào bảng hội thoại.
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Nhấn Ok để kết thúc lệnh.
2.8.5. Close Dart by Pivot:   [image: image90.png]). Close Dart by Pivot




- Đóng Pen: Sử dụng công cụ này để đóng pen được tạo ra bởi lệnh Dart by Pivot nhưng không làm thay đổi chi tiết.

Thao tác:

+ Chọn lệnh

+ Chọn pen bằng cách bấm vào đỉnh Pen

+ Chọn điểm đầu tiên, chọn điểm thứ hai trên trục dọc theo đường viền và chọn của các điểm là theo chiều kim đồng hồ. Để đảm bảo độ chính xác khi đóng ben thì điểm đầu và điểm cuối khi chọn phải trùng với điểm đầu và cuối khi sử dụng lệnh Dart by Pivot để mở pen

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
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2.8.6. Arch and Cut Dart: [image: image92.png]Arch and Cut Dart.





Lệnh cắt Pen. Thao tác:

+ Chọn lệnh, Click chọn đỉnh pen

+ Giữ chuột trái di chuyển chỉnh độ cong cho pen click chuột trái cắt pen.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).

1. chi tiết ban đầu

2. click vào đầu nhọn pen

3. chỉnh độ cong của đường

- Nhấn Alt xuất hiện hộp thoại Create Arcs For Dart, điền thông số vào bảng rồi nhấn OK.

- Number of Points Along Arc: Số lượng điểm nằm trên đường cong.

Radius: Bán kính cong. Distance: Khoảng cách
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2.8.7. Reform Piece to Fan

Mở chi tiết dưới dạng quạt khi ráp chi tiết phẳng và một chi tiết có độ cong lớn. Thao tác:

+  Chọn lệnh

+ Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường ráp trên chi tiết phẳng

+ Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường ráp trên chi tiết cong.

+ Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường sẽ được mở dưới dạng quạt.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (Z).
[image: image97.png]


[image: image98.png]



[image: image99.png]


            [image: image100.png]



2.7.9. Create Dart: [image: image101.png]PP Create Dart,




Tạo pen. Thao tác: 

+ Chọn lệnh

+ Click trái chuột vào 1 điểm và kéo chuột tới vị trí cần vẽ pen để chọn một trục các điểm. Xuất hiện hộp thoại “properties”, điền thông số cho pen tại bảng này.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (Z).

2.7.10. Multiple Dart:    [image: image102.png]»




 

Tạo nhiều pen cùng một lúc. Thao tác: 

- Chọn lệnh Multiple Dart, xuất hiện bảng hội thoại. Number of darts: Số pen được tạo ra.

- Set on first point: Chọn pen thứ nhất tại điểm lựa chọn đầu tiên. Set on last point: Chọn pen cuối cùng được tạo ra tại điểm cuối

- Equal for all sizes: Chiều sâu của pen bằng nhau cho tất cả các size. Overlap direction: Hướng

- Width: Thiết lập độ rộng cho pen đầu và pen cuối. Các pen nằm giữa sẽ được chia theo tỷ lệ

- Depth:độ sau pen cho pen đầu và pen cuối, các pen nằm giữa sẽ được chia theo tỷ lệ
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- Angle: Thiết lệp góc cho pen đầu và pen cuối, các pen nằm giữa sẽ có góc theo tỷ lệ
2.7.11. Copy Dart, Paste Dart: [image: image104.png]i Copy Dart



 

- Sao chép pen, Dán pen. Thao tác:  Chọn pen cần copy.

+ Chọn lệnh Copy Dart

+ Chọn vào điểm cần dán

+ Chọn lệnh Paste Dart[image: image105.png][} Pastepart




2.7.12. Close Darts: [image: image106.png]) Close Darts.




Đóng pen. Thao tác: 
+ Chọn pen cần đóng.

+ Chọn lệnh Close Darts,  lúc này pen sẽ được đóng lại.

2.7.13.  Fix Dart:   [image: image107.png]



	Chỉnh sửa pen.Thao tác:

+ Chọn lệnh Fix Dart.

+ Click chọn vào điểm đỉnh pen, khi đó hộp thoại Fix Darts xuất hiện.
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	2. Move cEnter: di chuyển đỉnh pen vào giữa pen
	3. Make frist edge shorter: điểm đầu tiên ngắn hơn.
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	4. Make second edge longer: điểm thứ 2 dài hơn
	5. Make  frist  and  second edge average: 2 điểm bằng nhau
	6. Fix overlap direction:


2.7.14.  Pleat  (L):  [image: image111.png]S2 Pleat (L)




	Tạo xếp ly. Thao tác: 
+Chọn lệnh Pleat (L)
+ Chọn 2 điểm trên đường viền để mở ly- Xuất hiện bảng hội thoại

*Style: kiểu ly

*Depth:độ rộng pen
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	*Variable depth: độ rộng của điểm thứ 2 của pen.
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	* Multiple pleats:

Number of pleats: số ly được tạo ra

+ Distance:khoảng cách giữa 2 ly

+ Variable Distance: độ rộng điểm thứ 2 của ly

Sử dụng công cụ này để tạo độ xòe một đầu của ly.
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	a.         
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	b.
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	c.
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	d.
  [image: image117.png]





a. Variable distance có giá trị bằng “distance”

b. Variable distance có giá trị khác“Distance”.
c, d. Counter clockwise open side: chiều mở của ly.
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	Create a pleat
	Không đánh dấu
	Đánh dấu chọn


2.7.15. Pleat lines (Shift + L):  [image: image118.png]g Pleat lines (Shift+L)




Tạo đường tâm ly

Chọn 2 điểm trên đường viền để vẽ ly. Sau khi ly được tạo ra, muốn thay đổi ly vào “Properties” của ly Name: Tên của ly

+ Style: Kiểu ly

+ Depth: độ sâu của ly

+ Variable: độ biến thiên của ly

+ Variable depth: độ rộng của điểm thứ 2 của ly Open: mở hay đóng ly

+ Dashed line: Ẩn hiện đường ở giữa ly.
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3. Phương pháp lưu file, xuất và nhận file

3.1. Lưu file

- Vào Menu, chọn

Save: save file. 

Save as: lưu 1 file mới không cùng trùng với file cũ

Merge style file: chèn them 1 file khác hay một mã hàng khác vào cùng một file đang làm việc

+ Chọn lệnh ”merge style file”

+ Chọn file mà có các chi tiết muốn chèn

+ Chọn chi tiết muốn chèn, bấm OK.

3.2. Xuất và nhận file

3.2.1. Xuất file

- Muốn xuất file thì trước tiên phải kiểm tra:

Vào preference, chọn Save
- Thay đổi “ TXT” thành “Rul”.
- Sau khi chỉnh xong vào Menu: File/ Data exchange/ Export to CAD CAM files để xuất file.
+ Browse: Chọn đường dẫn để lưu file đã xuất ra.

+ Format: định dạng của file muốn xuất ra Format: Có thể xuất file “DXF” hoặc “AAMA” có kèm nhảy size có đuôi *.rul. Hoặc có thể chọn các phần mềm khác như: ASTM, IGES, CADL, XML, AI. Sau đó nhấn OK để thực hiện lệnh.
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3.2.2.  Đọc file:

Để nhận file khác: Vào File/ Data Exchange/ Import from CAD/CAM files.

Browse: Tìm file cần đọc

Working Unit: Đơn vị sử dụng để Import

File Format: Các định dạng File mà Optitex đọc được.

Sau đó nhấn OK để thực hiện lệnh.
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3.2.3. Xuất file ra Excel:
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Trước khi xuất file ra Excel: vào Customize Excel Report để khai báo các thông tin cần xuất ra file: File/ Customize Excel Report:
Global: Các thông tin tổng thể

+ Piece: Thông tin của chi tiết.

+ Internal: Thông tin cuả đường nội vi

+ Sau khi khai báo các thôngg tin cần xuất file vào File/ Report to Excel lúc này hộp thoại PDS Report xuất hiện:

- Tại cửa sổ này người sử dụng lựa chọn nhưng gì họ muốn khi file được xuất ra:

Pieces Information: Thông tin của mỗi chi tiết trong file.

Internal Information: Thông tin của đường nội vi trong file.

Mail Style File: Mở ra các ứng dụng Email và đính kèm các tập tin.

Append Report to existing File:

Set Excel File Visible: Mở file Excel sau khi xuất xong.

Sau đó nhấn OK, file được xuất ra dưới dạng Excel
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3.2.4.  Convert Gerber Files: Start/ All programs/ Optitex 12/ Converters/ Convert 1. Thao tác:
+ Chọn file cần convert trong Zip input (click vào dấu …)

+ Chọn đường dẫn lưu file trong Zip output (click vào dấu …)

+ Giữ shift chọn hết các chi tiết trong ô Piece name chọn Load

+ Tìm file PDS trong đường dẫn mới lưu trong ô Zip output
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Notch Setting: 

Có thể vào Notch Settings để điều chỉnh kiểu dấu bấm và độ dài của dấu/ ok.

3.2.5. Convert Lectra Files: Start/ All programs/ Optitex 12/ Converters/ Convert 3
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Thao tác:

+ Chọn file cần convert trong Lectra input Files (click vào dấu …)

+ Chọn đường dẫn lưu file trong Optitex Output Directory (click vào dấu …)
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Click chọn file trong ô Files Name

- chọn Load

Tìm file PDS trong đừơng dẫn mới lưu

trong ô Optitex Output Directory

Setting:

Có thể vào Settings để điều chỉnh thông tin dấu bấm, nút…/ ok.
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3.2.6. PDS export : Start/ All programs/ Optitex 12/ Converters/ PDS Export

Thao tác:
- Chọn file cần chuyển đổi trong PDS input

File (click vào dấu…)

- Chọn đường dẫn lưu file trong Output Directory (click vào dấu …) (Hoặc click vào Use Input Directory)

Click chọn định dạng file muốn chuyển đổi trong Output system.

- Chọn Convert

Tìm file PDS trong đừơng dẫn mới lưu trong ô Optitex Output Directory.
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4. Các thiết bị ngoại vi
4.1. Phương pháp sử dụng bảng nhập số hóa: Digitizer               
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4.2.  Bảng số hóa
	Cursor
	Digitize Definitions:

	Button
	Nội dung

	1
	 Điểm cố định

	2
	Tự động khép kín từ điểm cuối cùng đến điểm đầu tiên 

	3
	Điểm cong

	4
	Điềm nhảy size

	5
	Dấu bấm

	6
	Đường( 2 điểm)

	7
	Nút

	8
	Đường tròn

	9
	Điềm không cố định


	0
	Điểm cố định trên đường cong

	A
	Again apply last the previously

Entered rule number

	B
	Đường canh sợi

	C
	Undo

	D
	Dart, (pen)

	E
	Tạo rule

	F
	Đường nội vi
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- Sau khi khai báo cho bảng nhập xong, bật bảng số hóa lên và sử dụng chuột

16 nút cùng với bảng để nhập chi tiết vào máy tính

- Các phím chuột 16 nút được chú thích tại phần: Button Cursor

Nhập rập lồng: điểm đầu tiên của size gốc là 1, các điểm đầu tiên của các size tiếp theo là 4. (Lưu ý nhập cùng lúc size gốc và các size chứ ko nhập xong size nhỏ rồi mới quay lại bấm 4).

Nhập dấu nút: điểm đầu tiên là 7, các điểm đầu tiên là 4. Đường nội vi: 1-4-4-4

Điểm cong 3-4-4-4
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· Nhập theo chiều kim đồng hồ.

· Pen: Nhập 1D (chân pen) rồi D1( đỉnh pen) tiếp tục bấm 1 ở điểm chân pen kế tiếp Đường nội vi là F1- kết thúc là 1F

· Dấu bấm 1-5
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Trong cùng 1 cửa sổ,Nhập mẫu cùng lúc với nhiều chi tiết khác nhau.Sau khi nhập hoàn thành 1 chi tiết,muốn nhập tiếp tục với chi tiết khác:nhấn nhanh phím FF và di chuyển Chuột đến chi tiết khác và thao tác tiếp tục(nhấn phím số 1 – bắt đầu cho chi tiết mới).Tuần tự như vậy cho tất cả các chi tiết đang hiện hữu trên Bảng nhập.

4.3. Phương pháp kết nối máy in 

       Máy in lớn
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Máy in văn phòng: khai báo như Microsoft word.
5. Bài tập thực hành thiết kế rập áo sơ mi

5.1. Điều kiện thực hiện

- Máy vi tính có cài phần mềm Optitex

- Máy chiếu, bảng chiếu

5.2. Yêu cầu kỹ thuật

[image: image372.png]


- Sử dụng được linh hoạt các công cụ TOOL BOX  để rập áo sơ mi trên phần mềm:

- Phân tích được sản phẩm may mặc để dựng hình thiết kế sản phẩm áo sơ mi

- Vẽ được bộ rập hoàn chỉnh của sản phẩm.

5.3. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết kế thân sau: Vẽ Pence thân sau

Bước 2: Thiết kế thân trước
Bước 3: Thiết kế tay áo

Bước 4: Thiết kế chân cổ

Bước 5: Thiết kế lá cổ

Bước 6: Thiết kế túi

Bước 7: Thiết kế nắp túi

Bước 8: Manchette (Ra đường may, lộn đường may) 

12.4. Sai hỏng thường gặp

      - Vẽ các đường không vuông góc với đường. Các đường nút bị đứt đoạn 

      - Khi xoay canh quên không tắt lệnh tự động (dấu tích) trên hộp thoại Preferences, vì khi lật chi tiết thì canh cũng tự động lật theo. Do vậy khi xuất đi in dễ bị nhầm. 
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* Nội dung:

- Về kiến thức: 

        + Trình bày được một số lệnh cơ bản trên window
        + Nêu được các tính chất, cỡ số, chi phí và khối lượng vải, do đó tiết kiệm tối đa nguyên liệu, tránh lãng phí trong quá trình sản xuất.
       - Về kỹ năng:


+ Thiết kế được Rập của áo T-shift, sơ mi...trên phần mềm Optitex;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các quy định của lớp học

+ Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và sáng tạo, đảm bảo vệ sinh nơi học tập.
* Phương pháp:

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành các bản vẽ  Optitex
          -  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỷ mỷ và tư duy nhạy bén trong việc thiết kế.
BÀI 2: PHƯƠNG PHÁP NHẢY SIZE TRÊN
PHẦN MỀM OPTITEX
Mã bài: MĐ 22 - 02

Giới thiệu:

Từ bộ rập chuẩn đã được phê duyệt. Dựa vào bảng thông số kích thước trên phần mềm Optitex, ta phóng to hoặc thu nhỏ để được các size còn lại, sao cho khi may xong sản phẩm có thông số kích thước đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật và có kiểu dáng giống như mẫu chuẩn. 

Mục tiêu:
- Trình bày được phương pháp nhảy size trên phần mềm như: Tạo bảng nhảy size, sử dụng bảng điểm nhảy size;
- Nêu được các lệnh hỗ trợ cho nhảy size;

- Sử dụng được các lệnh tạo bảng và hỗ trợ cho nhảy size;

- Đảm bảo định mức thời gian và độ chính xác trong quá trình luyện tập;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, tác phong công nghiệp và tư duy nhạy bén trong thiết kế.
Nội dung chính:

1. Giới thiệu về phương pháp nhảy size 

	1.1. Phương pháp tạo bảng size: Table of size

Xuất hiện bảng hội thoại:

Insert: thêm size nhỏ so với size cơ bản.
Append: thêm size lớn
Change by Ratio: thay đổi theo tỉ lệ
Delete Current Size: Xóa size đang được chọn
Delete All Size: Xóa tất cả các size
Click “close” để kết thúc việc tạo bảng size.
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1.2. Phương pháp sử dụng bảng điểm nhảy size: Grading table

Bảng điểm nhảy size
· Điền bước nhảy từng điểm vào trục X/Y
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2. Các lệnh hỗ trợ cho nhảy size

2.1. Nhóm công cụ chọn điểm nhảy size: Previous/next grading point
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- Dùng công cụ này để chọn điểm nhảy size thay vì dùng chuột:
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Copy and Paste grading:  

Sao chép và dán tọa độ điểm này qua điểm khác( chép cả trục X và Y) Thao tác:

+ Chọn điểm cần sao chép tọa độ.

+ Chọn lệnh Copy grading

+ Chọn điểm cần dán tọa độ.

+ Chọn lệnh Paste grading.
[image: image378.png]


2.2. Dán tọa độ điểm theo mối quan hệ đối xứng: Past Relative: 

2.3. Nhóm công cụ chia bước nhảy đều theo tỷ lệ trung bình của các bước nhảy có sẵn: Regrade by Break size
Chia bước nhảy đều theo tỷ lệ trung bình của các bước nhảy có sẵn.

Ví dụ: S-M-L-XL: S-> M: 1; M-> L: 2; L-> XL :1; các bước nhảy sẽ chia đều = 1,5. Thao tác thực hiện

+ Chọn điểm, click vào lệnh. Grading/ Break size/ regrade by breaksize
2.4. Xóa toàn bộ điểm nhảy của 1 chi tiết hay toàn bộ mã hàng: 
Clear all grading

Xóa toàn bộ điểm nhảy của 1 chi tiết hay toàn bộ mã hàng
2.5. Xóa toàn bước nhảy tại 1 điểm: Clear Grading
Xóa toàn bước nhảy tại 1 điểm.

Thao tác: chọn chi điểm, chọn lệnh: Grading/ clear grading/ clear grading.
2.6. Xóa tọa độ điểm nhảy size theo trục X: Clear X Grading
Thao tác: chọn vào điểm hoặc chi tiết, click vào lệnh : Grading/ clear grading/ clear grading.
[image: image379.png]


2.7. Xóa tọa độ điểm nhảy size theo trục Y: Clear Grading
Thao tác: tương tự như trên 
2.8. Lật tọa độ điểm nhảy size theo trục X/ trục Y: Flip X Grading/ Flip Y Grading: [image: image133.png]
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Lật tọa độ điểm nhảy size theo trục X/ trục Y. Thao tác thực hiện

Chọn điểm cần lật tọa độ,

[image: image380.png]
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Chọn lệnh Flip X Grading/ Flip Y Grading.
2.9. Grade proportional: [image: image135.png]



Tạo bước nhảy dựa vào 2 điểm đã nhảy trước( 2 điểm chính).Giá trị của các điểm được xác định bởi giá trị và khoảng cách của 2 điểm chính.

Thực hiện lệnh gồm 3 bước:

+ Chọn điểm thứ 1

+ Chọn điểm thứ 2 (chọn theo chiềi kim đồng hồ).

+ Chọn điểm, hoặc nhiều điểm ở giữa 2 điểm chính.
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	Trước khi chọn điểm đầu tiên
	Sau khi chọn điểm đầu tiên.
	Chọn điểm thứ 2


2.10. Graded Nest: [image: image136.jpg]



Ghép các chi tiết thành chi tiết có size lồng. Lưu ý tất cả các chi tiết phải được nhập giống nhau, về số điểm cũng như đường nội vi. Thao tác:
+ Tạo bảng size
+ Chọn lệnh Graded nest

+ Theo các bước như hướng dẫn ở góc trái màn hình( Chọn size căn bản, size nhỏ, size lớn …)

Khi click vào chi tiết cuối cùng thì các chi tiết sẽ tự động gộp lại.

+ Tạo bảng size
+ Chọn lệnh Graded nest

+ Theo các bước như hướng dẫn ở góc trái màn hình( Chọn size căn bản, size nhỏ, size lớn …). Khi click vào chi tiết cuối cùng thì các chi tiết sẽ tự động gộp lại.

+ chọn size cơ bản                            + Chọn size lớn
+ Chọn size nhỏ                                + Chi tiết được ghép
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* Align Point Size (Sắp xếp các điểm thẳng hàng)
Thao tác:

+ Chọn lệnh Align Point Size ( Nhấn F4 để hiển thị đầy đủ các Size).

+  Chọn điểm đầu và điểm cuối để định vị cho đoạn thẳng có chứa các điểm cần sắp xếp. Xuất hiện hộp thoại Align

- Point Grading
+ Align point: Sắp xếp các điểm First: điểm đầu

+ Last: điểm cuối
*  All point: tất cả các điểm By Angle: Canh theo góc
+ Horizontal: Canh theo phương ngang

+ Vertical: Canh theo phương thẳng đứng

- Align all between selected points: Canh tất cả các điểm bên trong
+ Cancel: Hủy lệnh.

+ Nếu muốn các size lớn hơn cùng thực hiện lệnh với size đang chọn thì nhấn Shift. Nếu muốn các size nhỏ hơn thực hiện lệnh cùng thì nhấn Ctrl

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
*  Align Vertical Size: Sắp xếp các điểm theo phương thẳng đứng.
Thao tác:

+ Chọn lệnh ( nhấn F4 hiển thị đầy đủ các size).
+ Chọn điểm đầu làm trục theo phương thẳng đứng

+ Chọn các điểm cần sắp thẳng hàng. Nếu muốn các size lớn hơn cùng thực hiện lệnh với size đang chọn thì nhấn và giữ phím Shift. Nếu muốn các size nhỏ hơn thực hiện lệnh cùng size đang chọn thì nhấn và giữ phím Ctrl

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z)
* Align Vertical Size: Sắp xếp các điểm theo phương thẳng đứng.
Thao tác:

+ Chọn lệnh ( nhấn F4 hiển thị đầy đủ các size).
+ Chọn điểm đầu làm trục theo phương thẳng đứng

+ Chọn các điểm cần sắp thẳng hàng. Nếu muốn các size lớn hơn cùng thực hiện lệnh với size đang chọn thì nhấn và giữ phím Shift. Nếu muốn các size nhỏ hơn thực hiện lệnh cùng size đang chọn thì nhấn và giữ phím Ctrl

  Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z)
* Align Horizontal Size: Sắp xếp các điểm theo phương ngang. Thao tác: 
- tương tự như lệnh Align Vertical Size
Align Size by Line: Sắp sếp các điểm theo đường đã chọn
- Thao tác: 
+ Chọn lệnh Align Size by Line( nhấn F4 để hiển thị đầy đủ các Size).

+  Chọn điểm đầu của đường làm chuẩn

+ Chọn điểm cuối của đường
+ Click chọn các điểm cần sắp xếp theo đường mới chọn. Nếu muốn các size lớn cùng thực hiện lệnh với size đã chọn thì sau khi chọn lệnh Align Size by Line nhấn phím Shift, còn các size nhỏ hơn cùng thực hiện lệnh thì nhấn phím Ctrl.

Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh
* Rule:
- Create new rules library: tạo bảng rule mới
+ Chọn điểm

+ Chọn lệnh

+ Xuất hiện hộp thoại

· rule name: tên điểm
· selected points: chọn nhiều điểm

· all points of external contour: Chọn tất cả các điểm trên đường bao quanh

· Fix rule; Chỉnh sửa rule
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3. Bài tập thực hành nhảy size áo sơ mi trên phần mềm Optitex
3.1. Điều kiện thực hiện

- Máy vi tính có cài phần mềm Optitex

- Máy chiếu, bảng chiếu

3.2. Yêu cầu kỹ thuật

- Trong quá trình nhảy size, dựa vào bảng thông số kích thước, ta phóng to thu nhỏ để được các size còn lại. Sao cho khi may xong sản phẩm có kích thước và thông số đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật và có kiểu dáng giống như mẫu chuẩn 

- Sau khi thiết kế và nhảy size xong phải kiểm tra tất cả để tránh sai sót 

3.3. Các bước thực hiện

Bước 1: Nhảy mẫu trên thân sau

Bước 2: Nhảy mẫu trên thân trước
Bước 3: Nhảy mẫu phần tay áo

Bước 4: Nhảy mẫu phần chân cổ

Bước 5: Nhảy mẫu phần lá cổ

Bước 6: Nhảy mẫu phần túi

Bước 7: Nhảy mẫu phần nắp túi

3.4. Sai hỏng thường gặp

      - Không nghiên cứu mẫu và bản thông số kích thước chuẩn dẫn đến tính toán sai độ chênh lệch về thông số kích thước 

      - Lập sai bảng tọa độ nhảy size. 

         YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI 2

* Nội dung:

- Về kiến thức: 

        + Trình bày được phương pháp nhảy size trên phần mềm như: Tạo bảng nhảy size, sử dụng bảng điểm nhảy size
        + Nêu được các lệnh hỗ trợ cho nhảy size
  - Về kỹ năng:


+ Sử dụng được các lệnh tạo bảng và hỗ trợ cho nhảy size;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 + Đảm bảo định mức thời gian và độ chính xác trong quá trình luyện tập
 + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, tác phong công nghiệp và tư duy nhạy bén trong thiết kế.
* Phương pháp:

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành các bản vẽ nhảy size trên phần mềm Optitex.
BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN 
PHẦN MỀM OPTITEX
Mã bài: MĐ 22 - 03

Giới thiệu

Từ bảng sản lượng, loại nguyên liệu và mặc bằng phân xưởng. Ta đưa ra 1 hay một số sơ đồ sao cho khi cắt theo sơ đồ này ta thu được một lượng bán thành phẩm đủ để may số lượng sản phẩm mà mã hàng yêu cầu. 

Khi giác sơ đồ tự động, máy sẽ hiển thị hiệu suất giác bao nhiêu ở bên trái màn hình. Thời gian chạy thể hiện bên phải màn hình phần mềm. 
1. Mục tiêu của bài
- Trình bày được phương pháp giác sơ đồ Optitex Marker như: Khai báo, mặc định khổ của sơ đồ, giác sơ đồ mẫu, các menu công cụ;
- Giác sơ đồ được các mẫu  trong cùng một cỡ hay nhiều cỡ số lên lên bản thiết kế của phần mềm như: Giác kẻ, giác đuổi, giác 1 chiều, giác giật cấp tính định mức;
- Đảm bảo thời gian và độ chính xác trong quá trình luyện tập;

- Rèn luyện tác phong công nghiệp và tư duy nhạy bén trong thiết kế.
2. Nội dung chính:

	2.1. Giới thiệu về khái niệm giác sơ đồ mẫu

 Sau khi sử dụng bảng số hóa đã được xác định nhảy size ta chuẩn bị giác sơ đồ. Sau đó kết nối với máy in để ra một hình mẫu theo ý muốn.

	2.2. Phương pháp khai báo, mặc định khổ của sơ đồ
- Vào Start –Programs-Optitex-Marker: mở chương trình giác sơ đồ
Khai báo ,mặc định khổ của sơ đồ:

Vào menu marker,chọn Marker difination,ta thấy.

Marker name: tên sơ đồ ví dụ : J123 S-2 M-3 L-1

+ Width: khổ sơ đồ

+  Length: chiều dài sơ đồ, chiều dài tối đa của bàn cắt Sau đó chọn Ok
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Tiếp tục, vào menu file,chọn Open Style Files ( Order) xuất hiện cửa sổ
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File name: chọn đường dẫn đến style đã thiết kế bằng cách nhấn vào nút có 3 dấu chấm.

Material Section : chọn loại vải, rồi bấm Add
Style Set:chọn đúng tên của bảng khai này trong phần PDS,cũng như loại vải.

Ta thấy thể hiện các size của mã hàng,khai báo như hình dưới đây:trong đó ở dòng Bundles(bộ):nếu size nào không chọn để đi sơ đồ thì cho = 0

Sets with Alternative: số bộ cùng hướng và ngược chiều với chiều gốc. Vd: Bundle:3, Alternative:2- nghĩa là sẽ có 2 bộ cùng chiều và 1 bộ ngược chiều lại. Sau đó bấm Ok.
* Chú ý: nếu chọn loại vải trong Style set rồi thì không cần chọn trong Material section
- Nếu muốn giữ lại nước giác sơ đồ khi rập gốc thay đổi thì nhấp phải chuốt 2 lần vào nút “>>”. Sau đó chọn Update “selected style” cho thay đổi trong Properties.
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+ Chọn Update selected Style ( Geometry Only) cho những thay đổi trên rập. 

Piece info: kiểm tra số lượng chi tiết, chiều…
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2.3. Phương pháp giác sơ đồ: Giác kẻ, giác đuổi, giác 1 chiều, giác giật cấp tính định mức
- Ta thấy số thứ tự của cột bảng size nằm phía dưới ở các dòng của mỗi chi tiết,cùng với sự thể hiện số lượng của chi tiết đó,như vậy :

- Ta chọn từng size, rồi click vào hình của chi tiết đến khi nào chỉ còn là số 0-đồng nghĩa là chi tiết đã được thả xuống phía dưới vùng giác của sơ đồ.Lần lượt từng size một.hết size này thì đến size khác, hết chi tiết này thì đến chi tiết khác.

* Một số thao tác cơ bản khi giác sơ đồ:

+ Sau khi đã làm thao tác chọn chi tiết xuống vùng giác,click trái chọn,-click phải giữ chuột, rồi kéo về phái trái của đầu sơ đồ.Hoặc click trái chọn vào chi tiết rồi lần lượt đưa từng chi tiết vào sắp xếp theo cách tốt nhất để tiết kiệm vải.

+ Ngoài ra còn có một số công cụ hổ trợ nằm trên thanh công cụ:xoay ,lật ,xéo canh
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- Không những thế, ở mỗi chi tiết đều có Propertie riêng hoặc chung cho tất cả

- Dòng thông tin của một chi tiết Dòng thông tin của các size Dòng thông tin của nhiều chi tiết

Như vậy, ở dòng thông tin này ta vẫn được phép điều chỉnh một số thông tin trên chi tiết như là: text, xoay lật, thêm dấu định vị….hiển thị qua
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Hoặc vào Global Infor…để có thể điều chỉnh cùng lúc tất cả chi tiết trong file.

Khi đang ở vùng giác sơ đồ,nếu cần có sự hổ trợ,ta click phải chuột :bạn thấy có rất nhiều công cụ hổ trợ trong việc giác sơ đồ
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3. Phương pháp sử dụng những menu công cụ

3.1. Vào menu file

* Menu-File:

Tạo mới

Mở sơ đồ đã giác

Tạo mới sơ đồ từ PDS Lưu

Nối sơ đồ khác nối vào sơ đồ đang giác

Xuất file sang phần mềm khác

Nhận file từ phần mềm khác In máy vẽ

Cài đặt máy vẽ In mini.
Xuất file Exel
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3.2. Menu Piece 

Dòng thông tin chi tiết Dòng thông tin các size

Dòng thông tin toàn bộ chi tiết trong sơ đồ
Delete: Xóa chi tiết trong file.
Edit Piece: Chỉnh sửa chi tiết Rotate: Xoay chi tiết

Internals: Dòng thông tin đường nội vi
Select All: Chọn toàn bộ các chi tiết trong file.

Place Selected Piece: Đưa các chi tiết được chọn trên cửa sổ chi tiết xuống dưới sơ đồ
3.3. Khai báo trong sơ đồ: Menu marker

- Vào PDS, nhấp đúp chuột dấu bấm( nút) cần canh. Sẽ xuất hiện Properties của dấu bấm . Vào Stripe adjust number để chọn số cho dấu bấm. Sau đó mở phần Marker lên.
- Vào Marker\ Fabric and Stripes\Stripes difination:khai báo chu kì sọc

+ F=A : chu kì ngang

+ E=D : chu kì dọc.

+ Vertical angle= C: góc của sọc dọc.

+ Horizontal angle=B: góc của sọc ngang.

+ Stripe start point: khoảng cách sọc đầu tiên so với biên sơ đồ
- Sau khi khai báo xong thì vào Options chọn Stripes adjust để hiển thị sọc trên vùng GSD

- Nếu muốn chi tiết nằm đúng vị trí nào trên sọc thì :

+ Vào Marker\ Fabric and Stripes \Click chọn Relate Pieces to Stripes Relate piece to stripes:

+ Chọn use X, use Y Điền giá trị trục X và Y
+ Chọn điểm canh sọc ( Button, notch, reference point) Test view: xem trước vị trí canh sọc
Chọn Ok
3.4. Nhóm và kết dính các chi tiết

 - Cluster Pieces: Kết dính các chi tiết .

- Chọn chi tiết cần kết dính trên sơ đồ. Sau dó chọn Cluster piece. Xuất hiện bảng Grouing resizing. Chọn Yesn nếu muốn kết dính cho tất cả các size. Chú ý: ưu tiên làm size lớn trước.
- Delete Cluster: Xoá kết nối

- Fix on Marker: Kết dính các chi tiết thành 1 khối

- Unfix Selected: Xoá kết nối chi tiết được chọn

- Unfix all: xóa kết nối tất cả chi tiết 

Block Fuse: Sơ đồ keo. Chọn chi tiết muốn tạo khối keo trước, sau đó chọn hình dáng muốn tạo khối.

+ Bundles: Chọn theo bộ.

+ Select whole bundle (Ctrl- K) : hiển thị tất cả chi tiết cùng 1 bộ.

+ Substitube size for selected piceces (F9) : Hoán đổi size chi tiết được chọn
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3.5. Hiển thị View

- Display Attributes( F10): Hiển thị thông tin chi tiết trên sơ đồ và khi in ra
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· Descriptions: thông tin hiển thị trên sơ đồ.

· Decription for Plotting: thông tin hiển thị trên sơ đồ khi in.

· Color mode: Màu sắc hiển thị trên sơ đồ.( Size name: theo size, Bundle: theo bộ, Material: theo loại vải)

· Global: thông tin chung

· Internals: hiển thị đường nội vi bên trong
· Bubble Infor: Hiển thị thông tin chi tiết khi đang giác S/ Đ

· Piece list : bảng thống kê chi tiết
· Bubble Infor: Hiển thị thông tin chi tiết khi đang giác S/ Đ
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 Piece list : bảng thống kê chi tiết
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3.6. Lựa chọn option
- Strip adjust: nếu chọn sẽ hiển thị sọc trên sơ đồ

- Limit rotation: nếu bỏ chọn thì cho phép chi tiết xoay lật

- Preference:  

+ Working units: thay đổi đơn vị tính
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+ Color: chọn màu hiển thị trên sơ đồ.

Vào setting : Color mode: màu hiển thị theo size,/theo bộ / theo loại vải/ mã hàng/ số lượng
Vào Size: chọn màu cho từng size
Vào material : chọn màu cho từng loại vải. Sau đó bấm Ok.
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4. Bài tập thực hành giác sơ đồ áo sơ mi trên phần mềm Optitex
4.1. Điều kiện thực hiện

- Máy vi tính có cài phần mềm Optitex

- Máy chiếu, bảng chiếu

4.2. Yêu cầu kỹ thuật

- Về canh sợi: Giác mẫu đúng quy định về chiều canh sợi của các chi tiết trong sản phẩm (canh sợi các chi tiết phụ thuộc vào kiểu dáng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng). 

- Định mức giác sơ đồ phải nhỏ hơn hoặc bằng định mức của khách hàng nhưng phải đảm bảo đủ chi tiết và đúng yêu cầu kĩ thuật trên phần mềm.

        - Trong trường hợp không có định mức của khách hàng, sơ đồ giác mẫu phải đảm bảo hiệu xuất sử dụng của nguyên liệu, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 
4.3. Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo

Bước 2: Matker
4.4. Sai hỏng thường gặp

      - Không kiểm tra đối chiếu các thông tin trên phiếu, tài liệu kỹ thuật, trên mẫu phải đồng bộ
      - Khi giác không để các chi tiết đuổi chiều, lệnh canh sợi , chồng lên nhau.

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI 3

* Nội dung:

- Về kiến thức: 
        + Trình bày được phương pháp giác sơ đồ Optitex Marker như: Khai báo, mặc định khổ của sơ đồ, giác sơ đồ mẫu, các menu công cụ
  - Về kỹ năng:


+ Giác sơ đồ được các mẫu  trong cùng một cỡ hay nhiều cỡ số lên lên bản thiết kế của phần mềm như: Giác kẻ, giác đuổi, giác 1 chiều, giác giật cấp tính định mức.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 + Đảm bảo thời gian và độ chính xác trong quá trình luyện tập;
 + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, tác phong công nghiệp và tư duy nhạy bén trong thiết kế.
* Phương pháp:

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm
        - Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành các bản vẽ giác sơ đồ trên phần mềm Optitex.
BÀI 4: THIẾT KẾ MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN PHẦN MỀM OPTITEX
Mã bài: MĐ 22 - 04

Giới thiệu:

Sau khi sử dụng được các công cụ cơ bản, ra rập trực tiếp trên máy tính, nhảy size và giác sơ đồ. Người học có thể thiết kế được một số sản phẩm trên phần mềm này như: Áo sơ mi...
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được phương pháp Thiết kế một số sản phẩm trên phần mềm Optitex như: Áo sơ mi
- Thiết kế được mẫu sơ mi (Bao gồm cả bóc tách, đặt tên chi tiết, ra đường may, đặt tên chi tiết, nhảy size, giác sơ đồ).
- Thao tác được các hộp công cụ và các lệnh thiết kế trên phần mềm;

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và tư duy nhạy bén trong thiết kế.
2. Nội dung chính: 
2.1. Phương pháp thiết kế áo sơ mi.
2.1.1. Thiết kế bộ rập hoàn chỉnh
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* Phương pháp thiết kế thân sau 

Bước 1: Vẽ hình chữ nhật, size 10, Dài áo = số đo = 25

 Ngang ngực TS= ½

 Ngực =10.75. Thao tác:

+ Bấm vào lệnh

[image: image157.png]Piece | Grading Design 3D Tools View Help

New Piece 3
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+ Ta thấy xuất hiện bảng

[image: image158.png]Create 3 Rectangular Piece X
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+ Sau đó bấm Bấm OK 

[image: image159.png]



Tạo điểm - Xác định rộng cổ = 3.188’

+ Bấm O ->  ALT  -> đường tạo điểm -> xuất hiện bảng
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· Nhập thông số rộng cổ -> OK 

[image: image161.png]31





- Vẽ đường vuông góc với đường-Vẽ đường sâu cổ sau. Sâu cổ sau= 1 ¼ ‘ 
- Giữ chuột trái kéo thước 

[image: image162.png]



· Đặt vào vị trí 

[image: image163.png]



· Kích chuột trái vào đường -> Enter -> xuất hiện bảng -> nhập thông số
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· Apply -> Close 

[image: image165.png]



Vẽ đường cong –vẽ đường cong cổ sau

· Đường may cổ sau=3.75. Thao tác: 

+ Bấm D ( điểm đầu – điểm cuối ) -> bấm Z kết thúc lệnh 

[image: image166.png]



+ Bấm M để đánh cong 

[image: image167.png]



· Copy đường song song - Hạ xuôi vai

+ Hạ xuôi vai=1/10 vai=1 5/8’. Thao tác:

+ Kích chuột trái vào đường cổ -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số

[image: image168.png]



+ Apply -> Close 

[image: image169.png]



· Ta chia đoạn - Lấy điểm rộng vai 

+ Rộng vai=1/2 vai= 16 ½ /2 = 8 ¼’

+ Đặt thước vào đường sau:
[image: image170.png]



· Kích chuột trái -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số

[image: image171.png]



· Apply -> Close 

[image: image172.png]



· Vẽ đường thẳng - vẽ vai con
+ Bấm D ( điểm đầu – điểm cuối ) -> bấm Z kết thúc lệnh 

[image: image173.png]



Copy đường thẳng. Hạ đô sau, hạ đô sau từ giữa thân sau =4’. Thao tác: 

+ Ta bấm P ( điểm 1 – điểm 2 ) -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 


[image: image174.png]



+ Sau đó ta bấm Ok

[image: image175.png]



· Chia đoạn -Xác định rộng đô sau = 8.125

+ Bấm O -> giữ ALT -> chọn đường -> xuất hiện bảng -> nhập thông số

[image: image176.png]wld
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+ Sau đó bấm OK

[image: image177.png]



- Copy đường thẳng - Hạ nách

+ Hạ nách sau từ điểm rộng vai xuống =1/2 vòng nách cong- (1->2’ giảm đường cong)=8 ¾ 

+ Đặt thước vào điểm đầu vai 

[image: image178.png]



+ Kích chuột trái-> Enter -> xuất hiện bảng -> nhập thông số
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· Sau đó bấm OK

[image: image180.png]



Vẽ đường cong –vẽ  đường cong nách sau =10.125’

· Bấm D ( điểm 1 – 2 ) 

[image: image181.png]



· Ta bấm M để đánh cong 

[image: image182.png]



- Copy đường song song - Hạ eo
Hạ eo = sd = 16

+ Đặt thước -> kích chuột trái -> Enter – xuất hiện bảng -> Nhập thông số

[image: image183.png]



+ Sau đó bấm OK

[image: image184.png]



Chia đoạn-từ lai lấy lên 2’ vẽ sườn

· Bấm O -> giữ ALT -> Kích đường -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số

[image: image185.png]



[image: image186.png]



- Vẽ đường cong – Vẽ đường sườn
- Đánh cong eo xuống =3/8 

+ TC chọn lệnh 

+ Đặt thước vào đường sườn -> Chọn thước -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số

[image: image187.png]



+ Apply -> Close

[image: image188.png]



+ Bấm D -> Giữ shift -> (vẽ qua điểm 1-2-3) 

[image: image189.png]



+ Bấm phím Z để kết thúc lệnh

[image: image190.png]



· Chia đường thành nhiều đoạn bằng nhau. Thao tác: 

+ Chia lai thành 3 đoạn

+ Chọn đường -> design -> add -> add slits along segment...
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+ Xuất hiện bảng -> Chọn gradiong point -> Nhập số điểm (number)
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+ Bấm OK để kết thúc lệnh

[image: image193.png]



Bước 2: Vẽ đường cong – Vẽ lai thân sau. Thao tác: 
+ Chọn lệnh
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+ Chọn điểm 1- 2 -> Xuất hiện bảng -> Nhập lệnh uốn cong (wave) 

[image: image195.png]



+ Sau đó Bấm OK

[image: image196.png]N




· Vẽ đường cong – Vẽ lai thân sau – Vẽ pence thân sau

+ Tạo điểm giữa eo

+ Bấm O – Giữ ALT – Chọn đường -> Xuất hiện bảng-> Nhập thông số
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+ Sau đó bấm OK
[image: image198.png]



- Tạo đường nằm giữa eo

+ Đặt thước
[image: image199.png]



+ Chia đoạn- Lấy từ ngực xuống 1’

+ Đặt thước điểm nách -> chọn thước-> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 

[image: image200.png]



+ Sau đó ta bấm OK
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+ Tạo điểm - lấy điểm pence giữa eo sau 
+ Bấm O – giữ ALT -> Xuất hiện bảng -> nhập thông số 

[image: image202.png]



+ Sau đó ta bấm OK 

[image: image203.png]



· Vẽ đường cong – Vẽ lai thân sau 
· Vẽ đường thẳn - Vẽ pence eo sau
+ Sau đó ta bấm lệnh D

[image: image204.png]



Bóc rập thân sau đặt tên là Thân sau x1

· Ctrl + B ( theo chiều kim đồng hồ )

[image: image205.png]B




Bóc rập đô DO SAU x2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[image: image206.png]



Bước 3:  Phương pháp mở rập. Thao tác: 

+ Bấm phím H (điểm đầu cuối)
[image: image207.png]



· Tạo đường may - Hoán đổi đường may 

+ Bấm S để  tạo 

+ Bấm phím F5 để hoán đổi 

[image: image208.png]



* Phương pháp thiết kế thân trước 

Bước 1: 

- Dựa trên phần thân sau để thiết kế. Như hình vẽ, ta có sẵn sườn và lai. Chỉ cần cổ vai, nách là hoàn thành thân trước. Xóa tất cả các đường, giữ lại đường ngang ngực, sườn. Thao tác: 

+ Ta xóa đường sau
[image: image209.png]



+ Copy đường song song -Vẽ hạ cổ trước
+ Đặt thước điểm đỉnh vai – Chọn thước – Enter – Xuất hiện bảng – Nhập thông số 
[image: image210.png]Guide Line Propertie





+ Sau đó ta bấm OK 

[image: image211.png]



Bước 2: Vẽ đường cong-vẽ vòng cổ trước. Thao tác: 

+ Bấm D ( điểm 1 -2 ). Bấm Z để kết thúc lệnh

[image: image212.png]



+ Bấm M – shift (đánh cong)

[image: image213.png]



· Hạ đô trước

+ Tương tự như đô sau 

[image: image214.png]



· Cách xác định rộng đô trước
Tương tự đô sau 

[image: image215.png]



Bước 3: Vẽ đường cong – vẽ  đường cong nách trước

· Ta thiết kế giống nách sau

[image: image216.png]



· Tạo Sa vạt thân trước. Thao tác:  
+ Ta có Sa vạt =1/2’

+ Đặt thước vào line – Chọn thước – Enter – Xuất hiện bảng - Nhập thông số

[image: image217.png]



+ Sau đó ta bấm OK

[image: image218.png]



· Chia đường thành nhiều đoạn bằng nhau

+ Chia thành 3 đoạn

+ Chọn đường line 
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+ Ta thấy xuất hiện bảng 
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+ Chọn Grading -> Nhập số điểm (Number) -> OK

[image: image221.png]



Bước 4: Vẽ đường cong – Vẽ lai thân trước. Thao tác: 
+  Bấm D (điểm 1-2)-> Z kết thúc lệnh 

[image: image222.png]



+ Dùng M đánh cong 

[image: image223.png]



Copy đường song song -Vẽ nẹp

+ Đường 1 cách tâm khuy =1/2 ;  Đường 2 cách tâm khuy =1 1/2 

+ Đặt thước vào đường tâm khuy -> Enter -> xuất hiện bảng -> nhập thông số 
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+ Sau đó Apply -> Close

[image: image225.png]



+ Đặt thước vào đường tâm khuy -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 

[image: image226.png]



+ Sau đó Apply -> Close 

[image: image227.png]



Bước 5: Vẽ nẹp (Xem hình vẽ miêu tả trang bên). Thao tác: 

+ Đặt thước 

+ Bấm D để vẽ 

[image: image228.png]e —





+ Bấm Z để kết thúc lệnh

[image: image229.png]



 - Cách xác định vụ trí nút
+ Tâm khuy có 6 nút,và 1 nút chân cổ

+ Nút 2 cách chân cổ=2 ¾’ ;  Nút  7 cách lai= 4’ ¾ 

+ Đặt thước đường chân cổ -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 

[image: image230.png]



+ Apply -> Close
[image: image231.png]S~
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+ Đặt thước vào đường line -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 

[image: image232.png]



+ Apply -> Close 
[image: image233.png]



- Cách Tạo nút. Thao tác: 
+  Chọn  lệnh
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+ Chọn điểm (1 - 2)

+ Xuất hiện bảng

+ Nhập thông số 

+ Số điểm giữa ( Along line ) 

+ Chọn on first point 

+ Chọn on last point

[image: image235.png]



+ Sau đó ta bấm OK 

[image: image236.png]



-  Xác định vị trí nắp túi trên thân trước

+ Đường 1 cách cạnh nẹp=2 ½  , Đường 2 cách đỉnh vai= 7 1/8  

+ Đặt thước đường cạnh nẹp -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 

[image: image237.png]



+ Apply -> Close 

[image: image238.png]



+ Đặt thước tại điểm đỉnh vai -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 

[image: image239.png]



+ Sau đó nhấn Apply -> Close 
[image: image240.png]



Bước 6:  Cách vẽ rộng  miệng túi.Thao tác: 

+ Ta có: Dài miệng túi =sd=4 ¼. Thao tác: 

+ Bấm phím D -> điểm 1 -> ALT -> Điểm 2 -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 

[image: image241.png]



+ Sau đó nhấn Apply -> Close 

[image: image242.png]



- Bóc rập  + Tạo đường may xung quanh ½. Thao tác: 

+ Ctrl + B (bóc) 

+ Bấm S (tạo đường may) -> Điểm 1 - 2 -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 
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+ Sau đó OK -> F5 ( hoán đổi )
[image: image244.png]



* Phương pháp thiết kế tay áo 

Bước 1: 

- Ta vẽ tay theo thông số bên dưới. Thao tác:
+ Vẽ hình chữ nhật ( x= dài tay = 19, y = ½ bắp tay + ¼’ )
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+ Ta thấy xuất hiện bảng
[image: image246.png]Create a Rectangular Piece X





+ Sau đó ta bấm OK
[image: image247.png]



-  Vẽ đường chéo nách tay = 1/2 vòng nách – 3/8’=9.2. Thao tác:

+ Bấm CTRL + ALT + C

[image: image248.png]



+ Sau đó chọn tâm -> kéo chuột -> nhấn trái chuột 
+ Xuất hiện bảng -> nhập thông số 
[image: image249.png]Plotting and Cutting Attributes




+ Sau đó nhấn Enter 

[image: image250.png]



+ Bấm D vẽ đường chéo nách 

[image: image251.png]BN




- Xác định cửa tay (không có ly)
+ Bấm O -> giữ ALT -> Chọn đường -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số  

[image: image252.png]Point Attributes X

Tvoe Name

Ocuve Mave Along Cortour

Distarce. 0 Angle 00

« Y Yo
v u

Froportion

From 0,0) | Grading Points

Cancel





+ Sau đó ta bấm OK
[image: image253.png]



Bước 2: Cách vẽ bụng tay. Thao tác: 

+ Bấm D 
[image: image254.png]



Bước 3: Vẽ nách tay (như mẫu). Thao tác: 

·  Bấm M -> Giữ shift  (Để đánh cong)
[image: image255.png]



Cách bóc rập. Thao tác: 
+ Ta bấm Ctrl + B (bóc) 
+ Sau đó bấm N để tạo dấu bấm
z[image: image256.png]


 

 Ra đường may ½ xung quanh, lộn đường may

- Bấm S (tạo) -> chọn điểm 1 – 2 -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 
[image: image257.png]Seam Attributes
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- Sau đó ta bấm Ok 
- F5 (lộn đường may)
[image: image258.png]



Bước 4: MANCHETTE (gắn ở cửa tay áo) 

- To bản cửa tay=2

½ Cửa tay= 6 ½ 

- Vẽ hình chữ nhật

+ Dùng lệnh New Piece, vào Create a Rectangular Piece 
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+ Ta thấy xuất hiện bảng 
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+ Sau đó ta bấm OK
[image: image261.png]



· Phương pháp ra đường may; Lộn đường may

+ Bấm s ra đường may 
+ Bấm phím  F5 lộn đường may .

[image: image262.png]



* Phương pháp thiết kế chân cổ áo 

Bước 1:  Vẽ hình chữ nhật X = cổ trước + cổ sau =9.125, Y = to bản chân cổ = 11/8’. Thao tác:

+ Chọn lệnh
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+ Ta thấy xuất hiện bảng
[image: image264.png]Create a Rectangular Piece X





+ Sau đó ta bấm OK 
[image: image265.png]chan co x2




+ Tạo điểm đánh cong cổ = 1/2
+ Bấm O -> Giữ Alt -> Chọn đường -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số

[image: image266.png]Point Attibutes. X

Tvoe Name

[ cure

Move Alcng Contour

« Kooov Yo
LTS Ve

Absolus [0625

Fiom(0,0) /| Grading Faints

Cancel





+ Sau đó ta bấm OK 
[image: image267.png]chan co x2




- Chia chân cổ thành 3 phần
+ Chọn đường cần chia 

+ Chọn lệnh 
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+ Ta thấy xuất hiện bảng  
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+ Sau đó ta bấm OK 

[image: image270.png]



Bước 2:  Vẽ đường cong chân cổ. Thao tác: 
+ Bấm D (nối điểm 1 – 2) 

[image: image271.png]



+ Bấm M để đánh cong 
[image: image272.png]



- Copy đường cong cổ 

+ Bấm lệnh CTRL + ALT + I

+ Bấm lệnh CTRL + ALT + P

[image: image273.png]



+ Bấm I để di chuyển đường nội vi
[image: image274.png]



- Tạo điểm trên chân cổ = 1

+ Bấm O -> Giữ Alt -> Chọn đường -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 
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+ Sau đó bấm OK
[image: image276.png]



Bước 3:  Vẽ đường cong đầu cổ 

+  Bấm D -> nối điểm (1-2)
[image: image277.png]



+ Bấm M để đánh cong
[image: image278.png]



- Phương pháp bóc rập
+ Bấm lệnh: Ctrl + B
[image: image279.png]



+ Tạo đường may
+ Bấm phím S
[image: image280.png]



* Phương pháp thiết kế lá cổ áo

Bước 1: 

- Dựa vào chân cổ, ta dựng làm lá cổ

+ Copy đường song song= ¾

+ Đặt thước -> Enter -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 
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+ Apply -> Close 
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- Đường tròn bán kính cao cạnh lá cổ

+ Bấm:  Ctrl + Alt + C 
+ Chọn tâm (điểm 1) 
+ Sau đó ta kéo chuột 
+ Kích trái chuột 
[image: image283.png]



+ Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 
[image: image284.png]Plotting and Cutting Attributes.




+ Sau đó bấm Enter 
[image: image285.png]



Bước 2:  Vẽ đường thẳng nối các điểm lá cổ. Thao tác: 

+ Đặt thước -> Enter -> xuất hiện bảng -> nhập thông số 
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+ Apply -> Close 
[image: image287.png]



+ Bấm D nối điểm 0 - 1 - 2 - 3
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+ Bấm phím Z để kết  thúc lệnh
[image: image289.png]



- Đánh cong, bóc lá cổ

+ Bấm phím M để đánh cong 
+ Bấm phím Ctrl +  B để bóc 
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- Mở rập + Tạo đường + Lộn đường may. Thao tác: 

+ Ta bấm H để mở rập 

+ Bấm S tạo đường may 
+ Nhấn phím F5 để lộn đường may 
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* Phương pháp thiết kế túi 

Bước 1: Vẽ hình chữ nhật

Rộng miệng túi =4 ¼ 

Cao túi =4 

+ Dùng lệnh Piece. Vào New Piece. Sau đó vào Create a Rectangular Piece
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+ Ta thấy xuất hiện bảng 
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+ Sau đó bấm OK
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- Bo cong cạnh túi

+ Nhấn phím Ctrl + R 
+ Sau đó chọn gốc 
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- Bóc rập, Ra đường may, lộn đường may

+ Nhấn phím Ctrl + B bóc rập
+ Bấm S ra đường may 
+ F 56 lộn đường may 
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Bước 2: Thiết kế nắp túi 
Cao nắp túi  1 7/8, 
Rộng nắp túi 4 ½ 
Dài cạnh nắp túi 1 ½ 
· Thực hiện các bước như sau: Vẽ chữ nhật -> Chia đoạn cạnh túi -> Chia  đoạn giữa nắp túi->Vẽ đường thẳng cạnh dưới nắp túi.

· Vẽ hình chữ nhật:

+ Vào New Piece, sau đó vào Create a Rectangular 
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+ Xuất hiện bảng -> nhập thông số 
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+ Sau đó ta Apply -> Close 
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· Chia đoạn cạnh túi 

+ Bấm O -> giữ ALT -> Chọn đường -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số
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+ Sau đó ta bấm OK
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- Chia đoạn giữa nắp túi 

+ Bấm O -> giữ ALT  -> Chọn đường -> Xuất hiện bảng -> Nhập thông số 
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+ Sau đó ta bấm OK 
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- Vẽ đường thẳng nằm dưới nắp túi 

+ Bấm D vẽ qua 3 điểm 1 - 2 - 3
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+ Nhấm phím Z kết thúc lệnh 
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Bước 3: Phương pháp bóc rập

· Nhấn phím Ctrl + B
[image: image307.png]



- Ra đường may, lộn đường may:
+ Bấm S ra đường may 
+ F5 lộn đường may
[image: image308.png]
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      Như vậy, qua các bước trên ta đã vẽ được hoàn chỉnh bộ rập của áo sơ mi bao gồm: Phương pháp thiết kế thân trước, thân sau, tay áo, chân cổ áo, lá cổ áo, túi áo.
2.2.2. Nhảy mẫu trên phần mềm PDS
Nhảy mẫu trên Thân sau 

[image: image310.png]



1. X= hạ đô , y=0
2. X= hạ đô , y= rộng đô / 2 
3. X  = match nách, y= Rộng ngực/2 
4. X= hạ eo , y= rộng eo / 2 
5. X= dài áo, y= rộng lai / 2
6. X= dài áo , y = 0
7. X= dài áo, y= rộng ngực/4
8. X = hạ eo , y = rộng eo/4
9. X = x3, y= rộng ngực / 4
10.  X= x8 , y=y8
- Đô sau
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1. X= 0 , y= 0
2. X=0 , y = rộng cổ /2 
3. X= 0  y= rộng vai / 2
4. X= hạ đô , y = rộng đô sau / 2
5. X=hạ đô , y=0
Nhảy mẫu trên Thân trước 
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1. X= hạ cổ trước, y= 0
2. X=x1, y = y1 
3. X= x2 , y= y2
4. X=0 , y= rộng cổ/ 2
5. X= 0 , y = rộng vai /2 
6. X = match nách , y = rộng ngực /2 
7. X = dài áo , y = rộng lai / 2 
8. X= dài áo , y= 0
Phần tay áo 
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1. X= dài tay , y= cửa tay/ 2 
2. X= x1 , y= y1 
3. X= match nách , y= bắp tay / 2 
4. X=0 , y=0
5. X= x3, y= y3 
Phần chân cổ 
[image: image314.png]



1. x = match cổ trước , y = o
2. x = match cổ sau , y= 0
3. x=0 , y=0 
4. x= 0, y = 0 
Phần lá cổ  (copy chân cổ )
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Phần túi 

[image: image316.png]



1. x= 0 , y = rộng túi /2 

2. x=x1, y = y2 

3. x= dài túi , y = rộng túi / 2 

4. x =x3 , y = y3 

Phần nắp túi 
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1. x= 0 , y= rộng túi /2 

2. x= x1 , y= y1 

3. x= dài túi , y= rộng túi /2 

4. x= x3 , y = x3

· mangset 

[image: image318.png]



1. x = cửa tay / 2 , y= 0 

2. x =x1 , y = y1 

2.2.3. Phương pháp giác sơ đồ 

Bước 1: 

- Trước khi giác sơ đồ ta phải kiểm tra toàn bộ chi tiết và khổ vải của sản phẩm. Bởi nếu chi tiết bị thiếu hoặc sai thì sơ đồ sẽ bị sai hoàn toàn
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Để kiểm tra số lượng chi tiết ta nhấp 2 lần chuột vào một chi tiết nào đó, phóng to màn hình để kiểm tra. Ví dụ: 

- Phần thân sau: vào Main kiểm tra ta thấy

+ Name: tên chi tiết

+ Quantity: số lượng chi tiết

+ Material: nguyên phụ liệu, VC (vải chính không kèm MEX) 

+ Pair: Đối xứng hoặc không đối xứng
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- Vào Start –Programs-Optitex-Marker: Mở chương trình giác sơ đồ
- Phần nẹp có thêm MEX nên ta gõ VC,MEX 
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- Phần thân trước phải, thân sau cũng tương tự thân trước trái

- Phần chân cổ và lá sổ, số lượng là 1 và phải đối xứng
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+ Pair: Đánh dấu để hiển thị đối xứng

- Phần tay áo: Số lượng là 1 và phải đối xứng, Material: VC,MEX
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- Phần măng sét: là 4 vì mỗi bên tay có 2 phần măng sét. Ta đánh dấu phần Pair để lấy đối xứng sang, 2.2 là 4, Material: VC,MEX
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- Phần thép tay to: Material:VC,MEX. Đối xứng sang bên kia là 1, thép tay nhỏ 2 cái giống nhau nên ta gõ Quantity là 2
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Bước 2:  
- Sau khi kiểm tra số lượng vài ta kiểm tra vải của mình thiết kế là vải 1 chiều hay không. Ta kích vào Marker Attributes ( Rotation: 1-Way (vải một chiểu), 2-Way (vải 2 chiểu). Vải một chiều hoặc 2 chiều khác nhau ở phần mũi tên 
- Lưu ý: Quan sát hình dưới, vài 1 chiều mũi tên 1 hướng
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Vải 2 chiều mũi tên chỉ 2 hướng (2- Way)
[image: image328.png]: Pieces Properties
Piece

Main
otected
Name THAN SAU
Stle N:
Quantity
Pair

Material
Quaty
Description

tine allowance of the piece in Opitex





- Sau khi kiểm tra xong ta lưu file lại, vào File -> Save As .. Tiếp theo ta quét toàn bộ chi tiết cần giác sơ đồ 

+ Mở View -> Bảng Style Sets -> Bấm vào Create, ghi tên mã Style Sets, ví dụ ta ghi “SM190918” . Bấm vào Add Pieces và kéo bảng lên kiểm tra thống kê chi tiết. Trong đó: 

+ Piece Name: Tên chi tiết

+ Material: Loại vải gì

+ Quantity: Số lượng bao nhiêu 

+ Pair: Có đối xứng hay không đối xứng

Kiểm tra nếu chính xác ta sẽ lưu lại: File -> Save và tắt file đi 
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Bước 3: 
* Khai báo, mặc định khổ của sơ đồ

- Ta mở phần giác sơ đồ (Marker) lên
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- Trước khi giác sơ đồ phải để ý khổ vải và chiều dài bàn cắt là bao nhiêu, giác sơ đồ mà dài hơn bàn cắt sẽ không cắt được nên ta phải kiểm tra bàn cắt trước.

- Sau khi kiểm tra số lượng vải ta phải kiểm tra loại vải này có phải một chiều hay 2 chiều. Ví dụ khổ vài là 1m45, ta vào:

+ New (Ctrl + N) -> Marker Definitions. Ta gõ các thông số: Width: 145. Length: 1000 (tương đương chiều dài tối đa là 10m)

Phần Marker Name: Tên mã là gì, ví dụ ta ghi mã SM190918. VC.SX1.MX1.LX1.XLX1.145. Ta bôi đen và Copy mã hàng trên sau đó nhấn OK.
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- Sau đó, ta mở phần Open Styles (Shift + O) -> Vào File Name kích vào dấu 3 chấm và mở file chứa mã hàng vừa lưu trong thư mục -> Open 
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+ Xuất hiện bảng: Order for Marker Making. Ta vào Style Set gõ SM190918, Style Name: SM190918 

+ Mũi tên dưới ta chọn loại vải: VC -> Add VC
+ Phần bảng thống kê bên dưới size giác sơ đồ ta giữ nguyên còn size không giác sơ đồ ta gõ 0, ví dụ XS: 0, XXL: 0. Ta kích 3 lần OK khi xuất hiện các thư mục. 
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- Ta vào file lưu tên lại -> Save Marker File, sau đó Paste lại tên: SM190918. VC.SX1.MX1.LX1.XLX1.145. Ta Save lại ở vị trí thư mục lưu phần thiết kế rập
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- Sau đó, ta sẽ giác tự động. Ta kích vào Nesting -> Auto Nesting, ta gõ số phút phần Time. Khi giác sơ đồ gõ số phút càng nhiều thì cái sơ đồ càng chặt chẽ hơn. Ví dụ ta để 1’ để quan sát. Cuối cùng ta bấm Start, xuất hiện bản giác sơ đồ đã được chạy tự động. 
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2.2. Bài tập thực hành thiết kế váy ôm dáng cơ bản
2.2.1. Điều kiện thực hiện

- Máy vi tính có cài phần mềm Optitex

- Máy chiếu, bảng chiếu

2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật

- Sử dụng được linh hoạt các công cụ TOOL BOX  để vẽ quần âu trên phần mềm:

- Phân tích được sản phẩm may mặc để dựng hình thiết kế sản phẩm váy ôm dáng cơ bản 

- Vẽ được bộ rập hoàn chỉnh của sản phẩm

2.2.3. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết kế thân trước 

Bước 2: Thiết kế thân sau
Bước 3: Thiết kế tay
Bước 4: Nhảy size 
Bước 5: Giác sơ đồ sản phẩm váy ôm dáng cơ bản
2.2.4. Sai hỏng thường gặp

- Vẽ các đường không vuông góc với đường. Các đường nút bị đứt đoạn 
- Không nhấn vào Grading để chia tỉ lệ thông số giữa các đoạn khi thiết kế bộ rập
- Khi xoay canh quên không tắt lệnh tự động (dấu tích) trên hộp thoại Preferences, vì khi lật chi tiết thì canh cũng tự động lật theo. Do vậy khi xuất đi in dễ bị nhầm.
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* Nội dung:

- Về kiến thức: 
        + Trình bày được phương pháp thiết kế rập áo sơ mi, váy ôm dáng cơ bản trên phần mềm Optitex

        + Nêu được các tính chất, cỡ số, chi phí và khối lượng vải, do đó tiết kiệm tối đa nguyên liệu, tránh lãng phí trong quá trình thiết kế sản phẩm áo sơ mi, váy ôm dáng cơ bản.
  - Về kỹ năng:


+ Thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ được áo sơ mi, váy ôm dáng cơ bản trên phần mềm này
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo thời gian và độ chính xác trong quá trình luyện tập;
 + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, tác phong công nghiệp và tư duy nhạy bén trong thiết kế.
* Phương pháp:

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm
        - Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành các bản vẽ rập về thiết kế áo sơ mi, váy ôm dáng cơ bản trên phần mềm Optitex.
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